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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

NHTM : Ngân hàng thương mại 

NHTMNN :  Ngân hàng thương mại nhà nước

TPB : Tiên Phong Bank

NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần

LỜI  NÓI ĐẦU

Qua thời gian học tập và rèn luyện tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, dưới sự giúp đỡ và dìu dắt của các thầy các cô, em đã tiếp thu được  kiến thức nền tảng về Kinh tế, cũng như kiến thức chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng. Quá trình học tập đã trang bị cho em các kiến thức lý thuyết trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, một lĩnh vực quan trọng và biến động không ngừng trong nền kinh tế hiện đại; đồng thời cho em cái nhìn tổng quát về công việc và định hướng nghề nghiệp của một sinh viên Ngân hàng – Tài chính trong tương lai.

Sau 3 năm học tập, em có cơ hội được thực tập tại Chi nhánh Hà Nội của ngân hàng Tiên Phong. Ngân hàng Tiên Phong là một trong những Ngân hàng TMCP có uy tín tại Việt Nam. Quá trình tìm hiểu tại Chi nhánh Hà Nội đã giúp em nắm được những hoịat động cơ bản của Chi nhánh và Ngân hàng Tiên Phong, về cách thức hoạt động cũng như những công việc cụ thể tại một Ngân hàng thương mại cổ phần.

Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô giáo khoa Ngân hàng – Tài chính, đặc biệt là Cô giáo Nguyễn Thị Hoài Phương và sự giúp đỡ tạo điều kiện của Ban giám đốc, các anh, chị đang làm việc tại Chi nhánh Tiên Phong Hà Nội, đã giúp em có thể hoàn thành chuyên đề thực tập với đề tài là ‘Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng Tiên Phong chi nhánh Hà Nội’

Đề tài gồm 3 phần chính

Chương 1: Tổng quan về tín dụng trung và dài hạn và chất lượng tín dụng trung và dài hạn.
Chương 2: Thực trạng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại Tiên Phong chi nhánh Hà Nội.

Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh Hà Nội.

 Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng bài Báo cáo thực tập tổng hợp của em không thể tránh khỏi những khiếm khuyết, sai sót. Kính mong các thầy, các cô giúp đỡ để em có thể hoàn thành tốt quá trình thực tập cuối khoá.

                                                                             Em xin chân thành cảm ơn


CHƯƠNG 1

TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN, CHẤT LƯỢNG 

TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN

1.1. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại

1.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại

        Cho đến thời điểm hiện nay có rất nhiều khái niệm về NHTM: Ở Mỹ thì Ngân hàng thương mại là công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài chính và hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính.

Đạo luật ngân hàng của Pháp (1941) cũng đã định nghĩa: “Ngân hàng thương mại là những xí nghiệp hay cơ sở mà nghề nghiệp thường xuyên là nhận tiền bạc của công chúng dưới hình thức ký thác, hoặc dưới các hình thức khác và sử dụng tài nguyên đó cho chính họ trong các nghiệp vụ về chiết khấu, tín dụng và tài chính”.

Ở Việt Nam, theo Luật tổ chức tín dụng khoản 1 và khoản 7 Điều 20 đã xác định Ngân hàng thương mại là tổ chức tín dụng là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung cấp các dịch vụ thanh toán" và trong các loại hình tổ chức tín dụng thì " ngân hàng là một tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện các nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán".

Từ những nhận định trên có thể thấy NHTM là một trong những định chế tài chính mà đặc trưng là cung cấp đa dạng các dịch vụ tài chính với nghiệp vụ cơ bản là nhận tiền gửi, cho vay và cung ứng các dịch vụ thanh toán. Ngoài ra, NHTM còn cung cấp nhiều dịch vụ khác nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu về sản phẩm dịch vụ của xã hội.

1.1.2. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế

1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn

 Cho vay được coi la hoạt động sinh lời cao, do đó các ngân hàng đã tìm kiếm mọi cách để huy động được tiền. Một trong những nguồn quan trong đó là huy động tiền gưi rthanh toán và tiền gửi tiết kiệm của khách hàng. Ngân hàng mở dịch vụ nhận tiền gửi để cất giữ hộ người có tiền với cam kết trả đúng hạn đã ký kết. Trong cuộc cạnh tranh để huy đông tiền gửi của khách hàng thì các ngân hàng trả cho khách hàng lãi suất tiền gửi coi như một phần thưởng cho khách hàng về việc sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình. Trong lịch sử đã có nhiều ngân hàng phải huy động với lãi suát cao có những lúc lên tới 18% hay 19%. 

Ngân hàng có thể huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau như tiền từ tầng lớp dân cư hay đi  vay ngân hàng khác để phục vụ nhu cầu của ngân hàng.

1.1.2.2 Hoạt động cho vay

Ngay từ thời kỳ ban đầu các ngân hàng đã cho chiết khấu thương phiếu mà thực tế là cho vay đối với người bán. Sau đó ngân hàng cho vay trực tiếp với khách hàng giúp họ có vốn để mua hàng dự trữ để mua hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh.

Hoạt động cho vay của ngân hàng gồm 

    ●Cho vay tiêu dùng 

 Trong giai đoạn đầu hầu hết các ngân hàng không tích cực cho vay đối với cá nhân hộ gia đình, bởi vì họ tin rằng cho vay tiêu dùng rủi ro vỡ nợ cao. Sự gia tăng trong cho vay tiêu dùng và sự cạnh tranh trong cho vay đã hướng các ngân hàng tới người tiêu dùng như một khách hàng tiềm năng. Sau chiến tranh thế giới lần hai tiêu dùng đã trở thành một trong những hoạt động tín dụng tăng trưởng nhanh nhất ở các nước phát triển 

●  Tài trợ cho dự án

Bên cạnh cho vay truyền thống là cho vay ngắn hạn các ngân hàng cũng nỗ lực trong việc cho vay trung và dài hạn, tài trợ cho vay xây dựng nhà máy phát triển ngành công nghệ cao. Một số ngân hàng còn cho vay để đầu tư cào đất đia bất động sản, chứng khoán.

● Bảo quản tài sản hộ

Các ngân hàng thực hiện việc lưu giữ vàng và cac giấy tờ có giá và cac tài sản khác cho khách hàng trong két. Ngân hàng giữ hộ những tài sản tài chính, giấy tờ có giá với cam kết bảo đảm an toàn bí mật thuận tiện cho khách hàng, thanh toán lãi cổ tức cho khách hàng 

● Cung cấp các tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán

Khi khách hàng gửi tiền vào cho ngân hàng, ngân hàng không chỉ bảo quản mà còn thực hiện các lệnh chi trả cho khách hàng. Thanh toán qua ngân hàng đã mở đầu cho thanh toán không dùng tiền mặt,  tức là người gửi tiền không cần phải đến ngân hàng để lấy tiền mà chỉ cần phải viết giấy chi trả cho khách hàng,  khách hàng mang tiền đến sẽ nhận được tiền từ ngân hàng. Các tện ích của thanh toán không dùng tiền mặt (an toàn, nhanh chóng,  chính xác tiện lợi, tiết kiệm chi phí) đã góp phần rút ngắn thời gian kinh doanh và nâng cao thu nhập cho khách hàng và bản thân ngân hàng. Khi mở thêm các chi nhánh, phạm vi thanh toán của ngân hàng được mở rộng, càng tạo nhiều tiện ích hơn. Điều này đã khuyến khích khách hàng gửi tiền vào ngân hàng để nhờ ngân hàng thành toán hộ. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin bên cạnh các thể thức thanh toán sư séc, ủy nhiệm chi, nhờ thu,  L/C…. Đã phát triển các hình thức thanh toán khác như thẻ, điện..

● Quản lý ngân quỹ 

Các ngân hàng mở tài khoản giữ tiền của phần lớn các doanh nghiệp và nhiều cá nhân. Nhờ đó ngân hàng thường có mối liện hẹ chặt chẽ với nhiều khách hàng. Do có kinh nghiệm tốt nên một số ngân hàng đã cung cấp cho khách hàng dịch vụ quản lý ngân quỹ trong đó ngân hàng chấp nhận việc thu chi cho một công ty nào đó và thu phí dịch vụ. Và dùng tiền đó để đầu tư vào tín dụng ngắn hạn cho đến khi khách hàng đén tất toán khoản tiền

● Tài trợ  hoạt động của chính phủ

Khả năng huy động và cho vay đã trở thành trung tâm chú ý của chính phủ. Do nhu cầu chi tiêu lớn và thường cấp bách nên chính phủ thường huy động chủ yếu từ các ngân hàng thương mại và ngân hàng nhà nước. Ngày nay chính phủ giành quyền cấp phép hoạt động và kiểm soát hoạt động của ngân hàng. Các ngân hàng chỉ được phép hoạt động khi đồng ý chấp nhận một số điều khoản nào đó của chính phủ như sẽ cung cấp vốn cho nhà nước bất kỳ khi nào nhà nước cần hay phải mua một số lượng trái phiếu chính phủ nhất định trong một giai đoạn nào đó

● Bảo lãnh

Do khả năng thanh toán của ngân hàng cho một khách hàng rất lớn và ngân hàng giữ tiền của khách hàng lớn nên ngân hàng có uy tín trong việc bảo lãnh cho khách hàng. Ngân hàng thường bảo lãnh cho khách hàng của mình mua chịu hàng hóa và trang thiết bị, phát hành chứng khoán hay vay vốn của các tổ chức tín dụng khác. Chính nhờ hoạt động bảo lãnh của ngân hàng mà rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ có cơ hội đầu tư hơn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

● Cho thuê thiết bị trung và dài hạn

Nhằm để bán được các thiết bị có giá trị lớn thì nhiều hãng sản xuất đã chọn cách cho thuê. Cuối hợp đồng khách hàng có thể mua lại (do vậy còn gọi là hợp đồng thuê mua). Rất nhiều ngân hàng đã tích cực cho thuê thiết bị máy móc cần thiết thông qua hợp đồng cho thuê mua trong đó ngân hàng mua lại thiết bị và cho thuê với điều kiện khách hàng phải trả tới 70% hay 100% giá trị cảu tài sản cho thuê. Do vậy cho vay của ngân hàng cũng có nhiều điểm giống cho vay  và được xếp vào tín dụng  trung và dài hạn 

● Cung cấp dịch vụ ủy thác và tư vấn

Do hoạt động của ngân hàng có rất nhiều chuyên gia về quản lý tài chính giỏi. Nên nhiều cá nhân hay các tổ chức doanh nghiệp đã nhờ ngân hàng quản lý tài sản hay quản lý hoạt động tài chính hộ. Dịch vụ ủy thác phát triển sang cả lĩnh vực ủy thác vay hộ hay chi hộ, ủy thác phát hành hay đầu tư. Thậm chí ngân hàng còn được đóng vai trò là người được ủy thác trong di chúc, hay quản lý tài sản của khách hàng đã qua đời bằng cách công bố tài sản, bảo quản các giấy tưof có giá cho khách hàng dù cho bất kỳ hoàn cảnh nào. Ngân hàng sẵn sàng tư vấn tài chính về thành lập mua bán và sát nhập doanh nghiệp.

● Cung cấp dịch vụ môi giới đàu tư chứng khoán

Hiện nay các ngân hàng đang mở rộng hoạt động của mình trong lĩnh vực chứng khoán, như việc mở thêm các công ty chứng khoán trực thuộc nhưng hoạt động và hạch toán riêng lẻ. Do các khách hàng luôn luôn mong muốn thỏa mãn mọi nhu cầu. Nên đây cũng chính là lý do khiến ngân hàng băt đàu bán các dịch vụ môi giới chứng khoán cung cấp cho khách hàng cơ hội mua cổ phiếu trái phiếu và các chứng khoán khác.

● Cung cấp các dịch vụ bảo hiểm

Từ nhiều năm nay các ngân hàng đã cung câp các dịch vụ bán bảo hiểm cho khách hàng do đó đảm bảo trả lương trong trường hợp khách hàng bị chết bị tàn phế hay gặp rủi ro trong hoạt động,  mất khả năng thanh toán. Ngân hàng liên doanh các công ty bảo hiểm hoặc tổ chức công ty bảo hiểm con, ngân hàng cung cấp dịch vụ tiết kiệm gắn với bảo hiểm như tiết kiêm an sinh, tiết kiệm hưu trí, với nhiều hình thức lãi suất khác nhau, và chương trình thưởng khác nhau thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia

● Cung cấp dịch vụ đại lý

Nhiều ngân hàng do chưa thành lập được các chi nhánh trực thuộc của mình tại các tỉnh địa phương mình,  nên nhiều ngân hàng lớn cung cấp dịch vụ ngân hàng đại lý cho các ngân hàng khác như thnah toán hộ, phát hành hộ các chứng chỉ tiền gửi, làm ngân hàng đàu mối trong đồng tài trợ….

1.1.3. Các loại hình tín dụng của ngân hàng

1.1.3.1. Phân loại theo thời hạn tín dụng

Phân chia theo thời gian có ý nghĩa quan trọng đối với ngân hàng, vì thời gian liên quan mật thiết đến tính an toàn và sinh lợi của tổ chức tín dụng cũng như khả năng chi trả của khách hàng. Theo đó tín dụng được chia thành 

● Tín dụng ngắn hạn: Từ 12 tháng trở xuống tài trợ cho tài sản lưu động cảu khách hàng

● Tín dụng trung hạn: Từ 1 năm đến 5 năm tài trợ cho các tài sản cố định như phương tiện vận tải,  một số cây trồng vật nuôi trang thiết bị chống hao mòn của khách hàng.

● Tín dụng dài hạn: trên 5 năm tài trợ cho các công trình xây dựng như nhà máy,  sân bay, cầu đường, máy móc thiết bị có giá trị lớn, và có gia trị sử dụng lớn

Việc xác định thời hạn trên cũng chỉ có tính chất tương đối, vì nhiều khoản vay không xác định được chính xác thời hạn. Phân chia theo thời gian có ý nghĩa quan trọng đối với ngân hàng vì liên quan mật thiết đến tính an toàn và sinh lợi của tài sản cho vay của ngân hàng

1.1.3.2. Phân loại theo hình thức tài trợ

Tín dụng được chia thành cho vay bảo lãnh,  cho thuê…

● Cho vay đó là việc ngân hàng đưa tiền cho khách hàng với cam kết khách hàng phải hoàn trả cả gốc lẫn lãi sau một khoảng thời gian xác định nào đó. Cho vay là tài sản lớn nhầt trong các hoạt động tín dụng. Cho vay thường được định lượng theo 2 chỉ tiêu: Doanh số cho vay trong kỳ và dư nợ cuối kỳ. Doanh số cho vay trong kỳ là số tiền mà ngân hàng cho vay trong kỳ,  dư nợ cuối kỳ là số tiền ngân hàng cho vay vào thời điểm cuối kỳ. Một số ngân hàng thường ghi giảm dư nợ phần trích lập dự phòng tổn thất hoặc lãi nhận trước 

● Chiết khấu thương phiếu là việc của ngân hàng sau khi trừ đi phần thu nhập của ngân hàng để sở hữu thương phiếu chưa đến hạn rồi ứng trước tiền cho khách hàng tương ứng với giá trị còn lại của thương phiếu

● Cho thuê là việc ngân hàng bỏ tiền mua tài sản để khách hàng thuê theo những thỏa thuận nhát định. Sau thời gian đó khách hàng phải trả tiền gốc lãi cho ngân hàng. Cho thuê tài sản được ghi vào khoản mục tài sản theo dư nợ cho thuê

● Bảo lãnh là việc ngân hàng cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính hộ khách hàng của mình. Mặc dù không xuất tiên ra song ngân hàng đã cho khách hàng mượn uy tín của mình để thu lợi

1.1.3.3. Phân loại theo tài sản đảm bảo

a) Có đảm bảo bằng tài sản thế chấp, cầm cố. Về mặt nguyên tắc thì mọi hoạt động của ngân hàng đều phải có cầm cố thế chấp. Tuy nhiên ngân hàng chỉ ghi vào hợp đồng tín dụng những tài sản đảm bảo có khả năng bán đi để thu hồi nợ nếu khách hàng không thể trả nợ. Cam kết đảm bảo là cam kết của người nhận tín dụng về việc dùng tài sản của mình đang sở hữu hoặc sử dụng hoặc khả năng trả nợ của người thứ ba để trả nợ cho khách hàng. 

 ● Tài sản đảm bảo tín dụng

Tài sản đảm bảo bằng tín dụng là tài ản của khách hàng vay của bên bảo lãnh để thực hiện nghĩa vụ trả nợ, bao gồm:

+ Tài sản thuộc sở hữu của khách hàng vay của bên bảo lãnh 

+ Tiền và các giấy tờ có giá

+ Các quyền về tài sản

+ Tài sản hình thành từ vốn vay

● Điều kiên cảu tài sản đảm bảo

+ Tính hợp pháp: thuộc quyền sở hữu quyền sử dụng hoặc quyền quản lý của khách hàng vay hay người bảo lãnh

+ Tính thanh khoản: là tài sản được phép giao dịch trên thị trường và có thị trường tiêu thụ

+ Không có tranh chấp tại thời điểm ký kết hượp đồng đảm bảo tín dụng

+ Giá trị tài sản đảm bảo lướn hơn nghĩa vụ đảm bảo

● Thế chấp

Thế chấp tài sản là việc một bên sau đây gọi là bên thế chấp dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp) và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp

Các hình thức thế chấp là

 -    Thế chấp pháp lý và công bằng

· Thế chấp thứ nhất và thế chấp thứ hai

· Thế chấp gián tiếp và thế chấp trực tiếp

● Cầm cố

Cầm cố tài sản là việc một bên (bên cầm cố) giao tài sản thuộc sở hữu của mình cho bên kia (bên nhận cầm cố) để đảm bảo nghĩa vụ dân sự

● Bảo lãnh của bên thứ ba

Bảo lãnh của bên thứ ba là bên bảo lãnh cam kết với khách hàng sẽ có trách nhiệm trả vốn gốc và lãi thay cho khách hàng vay vốn trong trường hợp khách hàng không trả được nợ

● Tín dụng không cần tài sản đảm bảo có thể được cấp cho các khách hàng có uy tín, thường là khách hàng làm ăn thường xuyên có lãi tình hình tài chính lớn mạnh,  ít xảy ra tình trạng nợ nần dây dưa hoặc món vay tương đối nhỏ so với vốn của người vay. Hình thức tín dụng này có thể kể đến như các khoản vay của chính phủ mà chính phủ yêu cầu,  vay đối với các tổ chức tài chính hay công ty lớn

1.1.3.4 Tín dụng phân chia theo rủi ro

Nếu phân chia theo rủi ro có thể kể đến 

● Tín dụng lành mạnh : Có khả năng thu hồi cao

● Tín dụng có vấn đề: Có dấu hiệu không lành mạnh như khách hàng chậm tiêu thụ, khách hàng gặp thiên tai hỏa hoạn, khách hàng hoãn nộp các báo cáo tài chính

● Nợ quá hạn có khả năng thu hồi: các khoản nợ quá hạn ngắn nhưng khách hàng có khả năng phục hồi tốt, có tài sản đảm bảo có giá trị lớn

● Nợ quá hạn khó đòi: Nợ quá hạn lâu, khả năng trả nợ kém, tài sản thế chấp nhỏ bị hạ giá, khách hàng không muốn trả nợ

1.1.3.5 Quy trình tín dụng tổng quát

a) Bước 1 Hoàn tất hồ sơ vay và thu thập thông tin

● Mục tiêu 

+ Khách hàng có nhân thân hợp pháp

+ Khách hàng có nhu cầu vay vốn thực sự

+ Khách hàng tự nguyện quan hệ tín dụng

●  Nội dung

+ Hồ sơ vay vốn gồm có

· Hồ sơ pháp lý

· Hồ sơ khoản vay

· Hồ sơ tài chính

· Hồ sơ tài sản đảm bảo

+ Nguồn thông tin trong thẩm đinh tín dụng

- Hồ sơ vay vốn của khách hàng

- Thông tin lưu trữ tại ngân hàng

- Thông tin bạn hàng của khách hàng

- Thông tin từ đối thủ cạnh tranh của khách hàng

- Thông tin từ các cơ quan chuyên môn

- Thông tin từ các cơ quan truyền thông

 -Thông tin từ các văn bản pháp quy

 -Thông tin từ phỏng vấn

● Cơ cấu tổ chức

b) Thẩm định

● Mục đích :

Kiểm tra tính chính xác của các thông tin

Phân tích khả năng sủ dụng vốn vay của khách hàng

Phân tích các rủi ro kinh doanh cao thể của  khách hàng và tiên lượng khả năng kiểm soát rủi ro của ngân hàng

● Nội dung

+ Khả năng trả nợ và thiện trí trả nợ: lập tờ trình

+ Cơ cấu tổ chức: Phân quyền và tập quyền

c) Quyết định

● Mục tiêu

● Nội dung

- Có cho khách hàng vay không

- Cách thức cho vay

- Các điều khoản ràng buộc hợp đồng

● Cơ cấu tổ chức

d) Giải ngân

● Mục tiêu

● Nội dung

Giải ngân thuần túy 

Giải ngân có điều kiện

● Cơ cấu tổ chức

e) Tái xét

● Mục tiêu

● Nội dung

Kiểm tra việc sử dụng tiền vay tái xét các vấn đề liên quan đến thiện trí trả nợ và khả năng trả nợ

Tái xét đảm bảo tín dụng nếu có, cập nhật thông tin

● Cơ cấu tổ chức

f) Bước 6 Kết thúc

● Mục tiêu

● Nội dung

Thực hiện trong trường hợp khách hàng thực hiện đúng hợp đồng và không đúng hợp đồng thì có các cách xử lý khác nhau tùy theo quy định của ngân hàng nhà nước và bản thân ngân hàng đó

● Cơ cấu tổ chức thực hiện

1.2. Tín dụng trung dài hạn của Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường

1.2.1 Khái niệm tín dụng trung và dài hạn     

   Trong hoạt động kinh doanh của NHTM, tín dụng trung hạn được hiểu là loại tín dụng có thời gian hoàn vốn từ 1 đến 5 năm, được sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đời sống. Tín dụng trung hạn đựơc cấp cho khách hàng để mở rộng cải tạo, khôi phục, hoàn thiện, hợp lý hoá công trình công nghệ và quy trình sản xuất.  

    Tín dụng dài hạn là loại tín dụng có thời hạn hoàn vốn từ 5 năm trở lên, được sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống. Hình thức tín dụng này được NHTM cấp cho khách hàng nhằm hỗ trợ việc xây dựng mới, mở rộng hoặc hoàn thiện quy trình công nghệ, quy trình xản suất.

1.2.2 Vai trò của tín dụng trung và dài hạn

1.2.2.1  Vai trò của tín dụng trung và dài hạn đối với các doanh nghiệp 

    Nền kinh tế hiện nay không ngừng vận động đồng thời hàng hoá sản xuất ngày càng nhiều và nhu cầu con người không ngừng nâng cao. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải biết nắm bắt nhu cầu thị trường và thoả mãn nhu cầu đó. Vì thế, doanh nghiệp  cần phải mạnh dạn đầu tư để nâng cao chất lượng sản phẩm kềm với mở rộng sản xuất hay để xâm nhập vào thị trường mới. Tuy nhiên, để làm được điều này các doanh nghiệp cần huy động một khối lượng vốn nhất định, lượng vốn này doanh nghiệp có thể tự tích luỹ qua lợi nhuận để lại nhưng thời gian tích luỹ có thể quá lâu và làm mất cơ hội kinh doanh. Doanh nghiệp cũng có thể huy động vốn trên thị trường chứng khoán hoặc vay vốn Ngân hàng. Đối với doanh nghiệp, việc vay vốn trung- dài hạn từ Ngân hàng đôi khi đem lại nhiều thuận lợi so với việc huy động vốn trên thị trường chứng khoán hơn rât nhiều. Về mặt kỳ hạn, doanh nghiệp có thể vay vốn Ngân hàng theo kỳ hạn phù hợp với yêu cầu kinh doanh. Về thủ tục, thời gian thì nhanh chóng và ít phức tạp, hơn nữa không phải công ty nào cũng được quyền bán trái phiếu, cổ phiếu của mình trên thị trường chứng khoán, nhất là công ty mới thành lập hay quá nhỏ, chưa có tiếng tăm rất khó có thể huy động. Ngoài ra với các khoản vay trung- dài hạn tại Ngân hàng vừa giúp Ngân hàng thực hiện chiến lược kinh doanh đem lại lợi tức cho doanh nghiệp mà không gia tăng sự kiểm soát của người bên ngoài đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như trong trường hợp phát hành cổ phiếu hay trái phiếu. Mặc dù có nhiều thuận lợi như vậy nhưng lãi suất trung- dài hạn của Ngân hàng là khá cao đối với doanh nghiệp. Buộc các doanh nghiệp phải nghĩ đến hiệu quả đầu tư, doanh thu đạt được không chỉ đủ trả vốn và lãi cho Ngân hàng mà phải đem lại lợi tức cho mình. Do vậy, lãi suất tín dụng trung- dài hạn của Ngân hàng là đòn bẩy thúc đẩy doanh nghiệp khai thác triệt để đồng vốn để kinh doanh có lãi và thắng lợi trong cạnh tranh.

   Như vậy, vay vốn trung- dài hạn từ Ngân hàng là biện pháp quan trọng để các doanh nghiệp thực hiện được dự án của mình.  

1.2.2.2 Vai trò của tín dụng trung và dài hạn đối với nền kinh tế 

   Hoạt động tín dụng trung- dài hạn đáp ứng nhu cầu về vốn cho nền kinh tế quốc dân, điều hoà lượng cung cầu về vốn trong nền kinh tế Hoạt động tín dụng làm nhiệm vụ chuyển vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu vốn, từ những nhà tiết kiệm sang nhà đầu tư, phục vụ phát triển nền kinh tế.

   Do tập trung được vốn và điều hoà cung cầu vốn trong nền kinh tế, tín dụng trung- dài hạn góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp- nông nghiệp- dịch vụ, đẩy nhanh quá trình tái sản xuất mở rộng đầu tư phát triển kinh tế. Các khoản cho vay cung cấp cho các ngành được thực hiện theo cả chiều sâu và chiều rộng, đầu tư có trọng điểm, hình thành các ngành sản xuất mũi nhọn, xây dựng cơ cấu hợp lý và khai thác triệt để các nguồn lực để tập trung phục vụ sản xuất. Nắm trong tay nguồn vốn lớn, lâu dài đã thúc đẩy tiến độ phát triển các công trình, các dự án, tạo được hiệu quả kinh tế bền vững, lâu dài góp phần thúc đẩy tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã định hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá đã đề ra.

   Bên cạnh đó các khoản cho vay trung - dài hạn có vai trò tạo nguồn vốn để thực hiện xây dựng mới đồng thời hiện đại hoá từng bước nền sản xuất trong nước. Thúc đẩy sản xuất nâng cao chất lượng, mẫu mã, đa dạng về tính năng của sản phẩm để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Hàng hoá có tính chất cạnh tranh trên thị trường quốc tế sẽ tăng thu ngoại tệ cho quốc gia, thúc đẩy xuất khẩu, cải thiện cán cân thương mại và cán cân thanh toán quốc tế.

1.2.2.3 Vai trò của tín dụng trung và dài hạn đối với hoạt động của Ngân hàng thương mại

   Hoạt động của ngân hàng trong cơ chế thị trường là hoạt động trong môi trường cạnh tranh gay gắt, để có thể đứng vững trong môi trường cạnh tranh gay gắt này đòi hỏi mỗi ngân hàng phải thực sự quan tâm đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của chính ngân hàng mình. Vì vậy, hoạt động tín dụng được xem là sự cần thiết để mang tính cạnh tranh của ngân hàng. Trong những năm gần đây, nền kinh tế thị trường vận động trong điều kiện nền kinh tế mở với nhu cầu mở rộng quy mô, tiến tới đổi mới toàn bộ nền kinh tế đã cho thấy nhu cầu vốn trung - dài hạn là cần thiết và quan trọng. Nguồn vốn này tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đổi mới kỹ thuật, trang bị công nghệ mới, phương pháp sản xuất mới để tạo ra hàng hoá mới. Đây là điều kiện để ngân hàng mở rộng phạm vi hoạt động của mình và ngày càng khẳng định vai trò và vị trí của ngân hàng trong nền kinh tế thị trường.

   Hơn nữa tín dụng trung và dài hạn còn là cách thức khả thi để giải quyết nguồn vốn huy động còn dư thừa hàng tháng hàng quý tại mỗi ngân hàng, đồng thời cũng là cách ngân hàng gọi vốn từ nền kinh tế đáp ứng nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp hiện nay. Vì vậy tín dụng trung và dài hạn cần phải được tăng cường để các ngân hàng có thể tham gia nỗ lực vào sự nghiệp công nghiệp hoa hiện đại hóa đất nước tốt hơn. Ngoài ra tín dụng trung và dài hạn còn là một nghiệp vụ mang lợi ích chủ đạo cho ngân hàng. Bởi vì tín dụng trung dài hạn là tín dụng có quy mô lớn, lãi suất cao có thời gian dài nên lãi sẽ lớn và ổn định, tuy nhiên rủi ro cũng khá cao cho ngân hàng

1.2.2 Nội dung của nghiệp vụ cho vay trung và dài hạn

1.2.2.1 Mục đích cho vay

Bên cạnh tín dụng ngắn hạn được cho vay chủ yếu để bổ sung vào nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp, thì tín dụng trung và dài hạn lại nhằm đầu tư vào các dự án có thời gian tương đối dài như mua sắm máy móc thiết bị, xây dựng sửa chữa nhà xưởng cơ sở vật chất kỹ thuật, đổi mới trang thiết bị và công nghệ nhằm đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, phát triển trong tương lai của doanh nghiệp.
1.2.2.2 Đối tượng cho vay

    Đối tượng cho vay trung dài hạn là toàn bộ các chi phí cấu thành trong tổng mức vốn đầu tư của các dự án xây dựng mới, mở rộng cải tạo công nghệ, phát triển sản xuất

    Trong quan hệ tín dụng Ngân hàng, đối tượng cho vay trung dài hạn là các công trình, hạng mục công trình hoặc các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định của các đơn vị kinh tế có luận chứng kỹ thuật tốt, xác thực và tổng dự toán đã phê duyệt. 

1.2.2.3 Điều kiện cho vay

Để được vay vốn, đơn vị xin vay phải gửi đến ngân hàng đơn xin vay, luận chứng kinh tế, kỹ thuật và dự toán đã được thẩm định và cấp trên phê duyệt và các báo cáo tài chính của mình trong một vài năm trước. Ngoài ra, đơn vị xin vay phải gửi đến Ngân hàng bản tính toán hiệu quả của dự án, lợi nhuận mà dự án mang lại qua các năm, các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lợi của dự án như NPV, IRR... Bên cạnh đó có tính toán đầy đủ các số tiền xin vay, các nguồn trả nợ và lệnh trả nợ. Ngân hàng cho vay sẽ xem xét kỹ các tài liệu nhằm đánh giá đầy đủ khả năng của đơn vị vay vốn trước khi quyết định cho vay, tình hình tài chính và nghiã vụ của họ với Nhà nước và các tổ chức tài chính như thế nào.

Khi ngân hàng quyết định cho các doanh nghiệp vay trung và dài hạn, ngân hàng cần phải nắm chắc hiệu quả của phương án, dự án, chương trình sản xuất của bên vay vốn.

Một trong các điều kiện để cho các Ngân hàng Thương mại cho vay là thế chấp. Đó cũng là đảm bảo tín dụng được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau nhưng nhìn chung có thể chia làm hai loại: đảm bảo đối vật và đảm bảo đối nhân.

● Đảm bảo đối vật: đảm bảo đối vật là hình thức đảm bảo tín dụng mà trong đó Ngân hàng đóng vai trò là chủ nợ được thừa hưởng một số quyền hạn nhất định đối với tài sản của khách hàng nhằm làm căn cứ để thu hồi nợ trong trường hợp khách hàng không trả hoặc không có khả năng trả nợ. Có 2 hình thức đảm bảo đối vật chính là thế chấp và cầm cố.

+ Thế chấp là phương tiện chuyển dịch quyền lợi về tài sản sang cho chủ nợ với mục đích làm đảm bảo cho món nợ hoặc miễn trừ một nghĩa vụ. Người đi vay được gọi là người thế chấp và người cho vay được gọi là người được thế chấp.

+ Cầm cố là hành vi giao nộp tài sản hoặc các chứng từ chứng nhận quyền sở hữu tài sản của con nợ (người được cầm cố) để thực hiện một nghĩa vụ. Nghĩa vụ cầm cố trong quan hệ tín dụng là người đi vay thực hiện nghĩa vụ hoàn trả nợ đúng hạn hợp đồng. Trong trường hợp người đi vay không thanh toán nợ đúng hạn theo hợp đồng thì Ngân hàng có quyền bán tài sản cầm cố và được ưu tiên thu nợ trước các chủ nợ khác. Những loại tài sản cầm cố thông dụng để đảm bảo cho vay Ngân hàng gồm: cầm cố hàng hoá, chiết khấu thương phiếu, cầm cố các chứng khoán khác.

● Đảm bảo đối nhân: Đảm bảo đối nhân là sự cam kết của một hoặc nhiều người về việc trả nợ Ngân hàng thay cho khách hàng vay vốn khi người này không trả được nợ. Trong đảm bảo đối nhân có 3 chủ thể liên quan với nhau như sau:

1 Người đi vay ngân hàng

2 Người bảo lãnh

Hồ sơ gồm có:
1: Hợp đồng tín dụng được ký giữa ngân hàng và người đi vay.

2: Hợp đồng bảo lãnh được ký giữa ngân hàng và người bảo lãnh.

Khi xét duyệt một bảo lãnh ngân hàng cần chú ý đến một số điểm như sau:

+ Người bảo lãnh phải có đủ năng lực bảo lãnh theo quy định của pháp luật. Nếu là pháp nhân thì người đứng ra bảo lãnh phải là người đại diện hợp pháp của pháp nhân.

+ Thể nhân hoặc pháp nhân đứng ra bảo lãnh phải có đủ năng lực tài chính để thực hiện nghĩa vụ đã cam kết.

+ Uy tín của người bảo lãnh.

Đảm bảo tín dụng được coi là tiêu chuẩn khi xét duyệt cho vay nhưng phải thấy rằng đây không phải là tiêu chuẩn quan trọng nhất hay nói cách khác không phải là tiêu chuẩn mang tính nguyên tắc. Tuy nhiên trong thời gian qua, các Ngân hàng thương mại nước ta vẫn xếp đảm bảo tiền vay vào vị trí số một

1.2.2.4 Thời hạn cho vay

   Điểm khác biệt cơ bản đầu tiên giữa tín dụng trung- dài hạn và ngắn hạn là thời hạn cho vay.

  ● Tín dụng ngắn hạn: Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với chu kỳ sản kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá 12 tháng.

  ● Tín dụng trung- dài hạn: Thời hạn cho vay được xác định phù hợp với thời hạn thu hồi vốn của dự án đầu tư, khả năng trả nợ của khách hàng và tính chất của nguồn vốn cho vay, trong đó: 

  + Tín dụng trung dài hạn có thời gian từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc 60 tháng tuỳ theo quy định của từng Ngân hàng.

 + Tín dụng dài hạn có thời gian trên 36 tháng hoặc 60 tháng. 

1.2.2.5 Hạn mức cho vay

Hạn mức cho vay này phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

●  Quy định của Ngân hàng Nhà nước, mục tiêu của chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.

● Hạn mức tín dụng còn phụ thuộc vào chính bản thân các Ngân hàng Thương mại, vào khối lượng vốn huy động của Ngân hàng càng lớn thì mức tín dụng mà Ngân hàng có thể cung cấp cho từng khách hàng càng nhiều, và vào chính sách tín dụng của Ngân hàng Thương mại từng thời kỳ và đối với mỗi dự án cũng có khác nhau.

● Nhu cầu vay vốn của người vay, tình hình tài chính và uy tín của người vay ảnh hưởng trực tiếp tới hạn mức tín dụng. Các Ngân hàng Thương mại thường căn cứ vào tình hình tài chính của khách hàng có tốt hay không, uy tín của họ với các tổ chức tài chính để ra quyết định hạn mức tín dụng.

●  Sự ổn định hay bất ổn của nền kinh tế. Khi nền kinh tế bất  ổn thì rủi ro trên thị trường sẽ cao nên. Do vậy khả năng thu hồi vốn sẽ xấu đi.
1.2.3 Chất lượng tín dụng trung và dài hạn

1.2.3.1 Quan niệm về chất lượng tín dụng trung và dài hạn

  Chất lượng tín dụng là sự đáp ứng nhu cầu của khách hàng phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội đệ đảm bảo sự tồn tại, phát triển của các NHTM.

   Chất lượng tín dụng trung- dài hạn chính là chất lượng của khoản vốn cho vay trung- dài hạn của Ngân hàng được khách hàng đưa vào quá trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ…để tạo ra một số tiền lớn thông qua đó Ngân hàng sẽ thu được cả gốc và lãi đúng thời hạn, bù đắp được chi phí bỏ ra và có lợi nhuận.

   Chất lượng tín dụng được thể hiện qua nhiều tiêu chí khác nhau như: mức độ an toàn vốn tín dụng, mức độ thích nghi của NHTM với sự thay đổi của môi trường kinh tế, khả năng thu hút khách hàng tiềm năng, thủ tục đơn giản, thuận tiện. Ngoài ra chất lượng tín dụng còn được thể hiện qua hiệu quả hoạt động của các dự án vay vốn sản xuất kinh doanh, tình trạng xoá đói giảm nghèo và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

1.2.3.2 Chỉ tiêu để phản ánh chất lượng tín dụng trung và dài hạn

     Chất lượng tín dụng được thể hiện qua 2 hệ thống chỉ tiêu: Chỉ tiêu định lượng và chỉ tiêu định tính.

     a). Nhóm chỉ tiêu định lượng:

1) Dư nợ trung và dài hạn/Tổng nguồn vốn ( % )

- Dựa vào chỉ tiêu này qua các năm để đánh giá mức độ tập trung vốn tín dụng của ngân hàng

- Chỉ tiêu càng cao thì mức độ hoạt động của ngân hàng càng ổn định và có hiệu quả, ngược lại ngân hàng đang gặp khó khăn, nhất là trong việc tìm kiếm khách hàng.

2)  Mức độ sử dụng vốn= Vốn sử dụng / Vốn huy động. 100%
   Chỉ tiêu này cho thấy ngân hàng có thể sử dụng nguồn vốn trung- dài hạn 

và một phần nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung- dài hạn. Có thể hiểu đây là chỉ tiêu phản ánh được chất lượng tín dụng. Chỉ tiêu sử dụng vốn cho phép đánh giá tính hiệu quả trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Chỉ tiêu này càng lớn thì chứng tỏ ngân hàng đã sử dụng một cách hiệu quả nguồn vốn huy động được.
-Chỉ tiêu này phản ánh ngân hàng cho vay được bao nhiêu so với nguồn vốn huy động, nó còn nói lên khả năng huy động vốn tại địa phương của ngân hàng.
- Chỉ tiêu này lớn thể hiện vốn huy độg tham gia vào dư nợ ít, khả năng huy động vốn của ngân hàng chưa tốt.

3). Hệ số thu nợ ( % ) = (Doanh số thu nợ trung và dài hạn / Doanh số cho                                                                                                              vay ) * 100

- Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả tín dụng trong việc thu nợ của ngân hàng

- Nó phản ánh trong 1 thời kỳ nào đó, với doanh số cho vay nhất định thì ngân hàng sẽ thu về được bao nhiêu đồng vốn.

- Tỉ lệ này càng cao càng tốt

4). Tỉ lệ nợ quá hạn ( % ) = (Nợ quá hạn trung và dài hạn/ Tổng số dư ) * 100

- Chỉ tiêu này cho thấy khả năng thu hồi vốn của ngân hàng đối với các khỏa vay.

- Đây là chỉ tiêu được dùng để đánh giá chất lượng tín dụng cũng như rủi ro tín dụng tại ngân hàng

- Tỉ lệ nợ quá hạn càng cao thể hiện chất lượng tín dụng ngân hàng càng kém,  và ngược lại.

5). Vòng quay vốn tín dụng (vòng) = Doanh số thu nợ / Dư nợ bình quân
[trong đó dư nợ bình quân trong kỳ = (Dư nợ đầu kỳ + Dư nợ cuối kỳ)/2]
- Chỉ tiêu này đo lường tốc độ luân chuyển vốn tín dụng của ngân hàng, thời gian thu hồi nợ của ngân hàng là nhanh hay chậm. Vòng quay vốn càng nhanh thì được coi là tốt và việc đầu tư càng được an toàn. 
6).Chỉ tiêu nợ qúa hạn của tín dụng trung và dài hạn
	Tỷ lệ nợ quá hạn trung và dài hạn
	=
	Tổng dư nợ quá hạn trungvà dài hạn
	x100

	
	
	Tổng dư nợ cho vay trung và dài hạn
	


   Chỉ tiêu này cho thấy trong 100% dư nợ tín dụng trung dài hạn thì có bao nhiêu % là nợ quá hạn. Cho thấy được chất lượng tín dụng của ngân hàng, liệu ngân hàng đã tìm được nguồn vay tốt hay chưa, mức độ tin tưởng đối với khách hàng có cao hay không

   Thể hiện tỷ lệ nợ không thanh toán đúng hạn trên tổng dư nợ. Các Ngân hàng có chỉ số này thấp chứng tỏ chất lượng tín dụng cao và ngược lại các ngân hàng có chỉ số này cao chứng tỏ chất lượng tín dụng của ngân hàng này thấp. Ở các nước có nền tài chính phát triển người ta quy định các ngân hàng có tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ ≤ 5% thì được coi là có chất lượng tín dụng tốt. Ngược lại nếu vượt quá 5% thì có dấu hiệu xấu, hoạt động của Ngân hàng đó không an toàn và có nguy cơ rủi ro cao.                                

7 ) Chỉ tiêu mất vốn trung và dài hạn.
                          Tổng dư nợ quá hạn trung  và dài hạn đã xóa

  Tỷ lệ mất vốn = —————————————————— * 100%

                             Dư nợ bình quân năm của ngân hàng

   Rõ ràng tỷ tệ này càng cao thì chất lượng tín dụng càng thấp. Nợ quá hạn được xoá có nguy cơ làm giảm lợi nhuận của Ngân hàng và nếu có quá nhiều nợ quá hạn được xoá sẽ có thể làm cho Ngân hàng phá sản. Các Ngân hàng đang cố gắng giảm đến mức tối đa các khoản nợ khó đòi để làm tăng chất lượng tín dụng trung- dài hạn. Qua đây thấy được rằng hoạt động thẩm định trướckhi cho vay của ngân hàng là hoàn toàn cần thiết và đóng vai trò quan trọng. Ngoài ra có nhiều trường hợp mất vốn do thiên tai lũ lụt,hỏa hoạn động đất, sóng thần khả năng mất vốn là rất cao, song khi đó thì các ngân hàng thường trợ cấp cho nhân dân khắc phục khó khăn trước mắt

8).Chỉ tiêu lợi nhuận.

                                      Lợi nhuận từ tín dụng trung và dài hạn

  Chỉ tiêu lợi nhuận = ———————————————— * 100%

                                      Tổng dư nợ trung và dài hạn

                  Lợi nhuận từ tín dụng trung và dài hạn

Hoặc=  ————————————————          * 100%

                                  Lợi nhuận từ tín dung

   Lợi nhuận là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hiệu quả các khoản tín dụng trung- dài hạn bởi xét cho cùng mục đích của NHTM là lợi nhuận, hay ít nhất cũng thu đủ để bù đắp chi phí bỏ ra.

   Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sinh lời của tín dụng trung- dài hạn. Chỉ tiêu đó càng lớn thì càng có lợi cho Ngân hàng. Đặc biệt với những Ngân hàng chưa phát triển các dịch vụ  thì hoạt động tín dụng là nguồn thu chủ yếu của Ngân hàng. 

9).Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng trung- dài hạn.

                                                                      Doanh số thu nợ tín dụng trung dài hạn

 Vòng quay vốn tín dụng trung và dài hạn = ———————————————   

                                                                      Dư nợ trung và dài hạn bình quân

  Vòng quay vốn tín dụng là một chỉ tiêu thường được các NHTM tính toán hàng năm để đánh giá khả năng quản lý vốn tín dụng và chất lượng tín dụng trong việc đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng. Chỉ tiêu này càng lớn càng tốt, phản ánh được số vòng chu chuyển của vốn tín dụng trung- dài hạn (thường là một năm). Hệ số này cao phản ánh khoảng thời gian tồn tại trung bình của các món vay ngắn.

   b) Nhóm chỉ tiêu định tính

   Để đánh giá chất lượng tín dụng trung- dài hạn, đứng trên giác độ là một nhà Ngân hàng chúng ta phải xem xét cả những chỉ tiêu về mặt định tính và mặt định lượng. Về mặt định tính, các chỉ tiêu được thể hiện qua một số khía cạnh sau:

  - Chất lượng tín dụng được thể hiện thông qua khả năng đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, thủ tục đơn giản, thuận tiện, cung cấp vốn nhanh chóng, kịp thời, an toàn, kỳ hạn và phương thức thanh toán phù hợp với chu kỳ kinh doanh của khách hàng.

  - Những Ngân hàng có lịch sử hoạt động lâu đời, cơ sở vật chất trang thiết bị tốt, đồng thời Ngân hàng tham gia vào nhiều hình thức huy động vốn, đa dạng hoá và không ngừng ứng dụng các dịch vụ Ngân hàng mới. Ngân hàng có tổng nguồn vốn huy động lớn, ổn định, có lượng khách hàng vay đông 

đảo chứng tỏ Ngân hàng có uy tín.

  - Chỉ tiêu định tính được thể hiện qua tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân, các dự án vay vốn sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao. Không những thế chất lượng tín dụng còn được thể hiện ở tình trạng xoá đói giảm nghèo, sự lành mạnh của nền kinh tế, sự an toàn của hệ thống Ngân hàng.
  - Ngoài ra chất lượng tín dụng còn được xem xét thông qua tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngân hàng, tình hình khai thác tiềm năng của ngân hàng trên địa bàn hoạt động.   

1.2.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng trung và dài hạn

           a) Các nhân tố bên ngoài 

      Cho dù ngân hàng thực hiện tốt các yêu cầu khi cung cấp và chủ đầu tư có đủ khả năng cũng như đạo đức để thực hiện dự án thì khoản cho vay cũng vẫn có thể có hiệu quả thấp. Đó là ảnh hưởng của các yếu tố môi trường, mà một trong những yếu tố đó là môi trường pháp lý và môi trường kinh tế

●  Nhóm nhân tố thuộc về môi trường kinh tế 

Khi nền kinh tế ổn định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tín dụng ngân hàng phát triển. Nền kinh tế ổn định, lạm phát thấp không có khủng hoảng, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiến hành tốt có hiệu quả mang lại lợi nhuận cao, doanh nghiệp hoàn trả được vốn vay ngân hàng cả gốc và lãi, nên hoạt động tín dụng của ngân hàng phát triển, chất lượng tín dụng được nâng cao. Ngược lại trong thời kỳ suy thoái kinh tế, sản xuất kinh doanh bị thu hẹp, đầu tư, tiêu dùng giảm sút, lạm phát cao, nhu cầu tín dụng giảm, vốn tín dụng đã thực hiện cũng khó có thể sử dụng có hiệu quả hoặc trả nợ đúng hạn cho ngân hàng. Hoạt động tín dụng ngân hàng giảm sút về quy mô và chất lượng.

Mức độ phù hợp giữa lãi suất ngân hàng với mức lợi nhuận của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và dịch vụ trong nền kinh tế quốc dân cũng ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, lợi tức của ngân hàng thu được bị giới hạn bởi lơị nhuận của doanh nghiệp sử dụng vốn vay ngân hàng, nên với mức lãi suất cao các doanh nghiệp vay vốn ngân hàng không có khả năng trả nợ ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng và tới toàn bộ nền kinh tế nói chung. Hoạt động tín dụng ngân hàng lúc này không còn là đòn bẩy để thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển và chất lượng tín dụng cũng giảm sút.

Ngoài ra những sự biến động về lãi suất thị trường, tỷ giá thị trường cũng ảnh hưởng trực tiếp đến lãi suất của ngân hàng. Bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính Đông Nam á đã cho thấy sự mất giá của đồng nội tệ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tín dụng ngân hàng.

  - Do sự biến động của kinh tế như suy thái kinh tế, biến động tỷ giá, lạm phát gia tăng ảnh hưởng tới DN cũng như Ngân hàng.

● Nhóm nhân tố thuộc về môi trường pháp lý

Môi trường pháp lý được hiểu là một hệ thống luật và văn bản pháp quy liên quan đến hoạt động của ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng.
Trong nền kinh tế thị trường có điều tiết của nhà nước, pháp luật có vai trò quan trọng, là một hàng rào pháp lý tạo ra một môi trường kinh doanh bình đẳng thuận lợi, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể kinh tế, nhà nước, cá nhân công dân, bắt buộc các chủ thể phải tuân theo. 

Nhân tố pháp lý ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, đó là sự đồng bộ thống nhất của hệ thống pháp luật, ý thức tôn trọng chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật và cơ chế đảm bảo cho sự tuân thủ pháp luật một cách nghiêm minh triệt để.

Quan hệ tín dụng phải được pháp luật thừa nhận, pháp luật quy định cơ chế hoạt động tín dụng, tạo ra những điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng lành mạnh, phát huy vai trò đối với sự phát triển kinh tế xã hội, đồng thời duy trì hoạt động tín dụng được ổn định, bảo vệ quyền và lợi ích của các bên tham gia quan hệ tín dụng. Những quy định pháp luật về tín dụng phải phù hợp với điều kiện và trình độ phát triển kinh tế xã hội, trên cơ sở đó kích thích hoạt động tín dụng có hiệu quả hơn.

Hiện nay, hệ thống văn bản pháp luật chưa đồng bộ, gây khó khăn cho ngân hàng khi kí kết thực hiện hợp đồng tín dụng. Luật ngân hàng còn nhiều sơ hở, chưa đồng bộ với các văn bản luật khác. Điều này ảnh hưởng đến việc quản lý chất lượng tín dụng của ngân hàng.

Sự thay đổi chủ trương chính sách của Nhà nước cũng gây ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các doanh nghiệp. Cơ cấu kinh tế, chính sách xuất nhập khẩu, do thay đổi đột ngột, gây xáo động trong sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp không tiêu thụ được sản phẩm, hay chưa có phương án sản xuất kinh doanh mới dẫn đến nợ quá hạn, nợ khó đòi, chất lượng tín dụng giảm sút.

  - Do sự thay đổi bất thường của các chính sách, do thiên tai bão lũ, do nền kinh tế không ổn định… khiến cho cả Ngân hàng và khách hàng không thể ứng phó kịp.

- Do môi trường pháp lý lỏng lẻo, thiếu đồng bộ, còn nhiều sơ hở dẫn tới không kiểm soát được các hiện tượng lừa đảo trong việc sử dụng vốn của khách hàng.

  - Do sự biến động về chính trị- xã hội trong và ngoài nước gây khó khăn cho doanh nghiệp dẫn tới rủi ro cho Ngân hàng.

  - Ngân hàng không theo kịp đà phát triển của xã hội, nhất là sự bất cập về trình độ chuyên môn cũng như công nghệ của Ngân hàng.

  - Sự bất bình đẳng trong đối sử của một số cơ quan Nhà nước dành cho các NHTM khác nhau.

b) Các nhân tố từ phía ngân hàng

Đây là những nhân tố thuộc về bản thân, nội tại ngân hàng liên quan đến sự phát triển của ngân hàng trên tất cả các mặt ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng, gồm: chính sách, công tác tổ chức, trình độ lao động, quy trình nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát và trang thiết bị.

●  Chính sách tín dụng: là đường lối, chủ trương đảm bảo cho hoạt động tín dụng đi đúng quỹ đạo liên quan đến việc mở rộng hay thu hẹp tín dụng, nó có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của một ngân hàng. Một chính sách tín dụng đúng đắn sẽ thu hút được nhiều khách hàng, đảm bảo khả năng sinh lời của hoạt động tín dụng. Bất cứ ngân hàng nào muốn có chất lượng tín dụng cao đều phải có chính sách tín dụng phù hợp với điều kiện của ngân hàng, của thị trường.(
 ● Công tác tổ chức của ngân hàng:

Khả năng tổ chức của ngân hàng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng tín dụng. tổ chức ở đây bao gồm tổ chức các phòng ban, nhân sự và tổ chức các hoạt động trong ngân hàng. Ngân hàng có một cơ cấu tổ chức khoa học sẽ đảm bảo được sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cán bộ, nhân viên, các phòng ban trong ngân hàng, giữa các ngân hàng với nhau trong toàn bộ hệ thống cũng như với các cơ quan khác liên quan đảm bảo cho ngân hàng hoạt động nhịp nhàng, thống nhất có hiệu quả, qua đó sẽ tạo điều kiện đáp ứng kịp thời yêu cầu khách hàng, theo dõi quản lý chặt chẽ sát sao các khoản vốn huy động cũng như các khoản cho vay, từ đó nâng cao hiệu quả tín dụng.

●  Thẩm định dự án: 

   Thẩm định là một cụng việc đòi hỏi nhiều thời gian và kỹ thuật tín toán tốt Nếu việc thẩm định không được tiến hành chặt chẽ thì khả năng xảy ra rủi ro đối với ngân hàng là rất lớn và khoản cho vay chắc chắn có hiệu quả không cao

   ●  Khả năng chuyên môn và kinh nghiệm của cán bộ tín dụng: 

   Tín dụng trung và dài hạn là một trong những nghiệp vụ phức tạp nhất trong các khâu nghiệp vụ của Ngân hàng, đòi hỏi người cán bộ tín dụng phải nắm được đặc thù của mỗi ngành sản xuất kinh doanh. Không những thế người cán bộ phải am hiểu về pháp luật nắm bắt được thông tin thị trường và điều quan trọng là phải biết thẩm định dự án. Có như vậy thì mới có thể làm tốt được công việc này.

   ● Chính sách lãi suất:

   NHTM là định chế tài chính trung gian thực hiện đi vay để cho vay với lãi suất cao hơn. Do đó, phải có một chính sách lãi suất phù hợp làm cơ sở cho Ngân hàng nâng cao hiệu quả tín dụng trung- dài hạn tức là phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

  - Bảo vệ lợi ích của người gửi tiền, ngoài tiền lãi còn có các lợi ích khác như sự an toàn, thanh toán tiện lợi.

  - Lãi suất cho vay phải bù đắp được chi phí về huy động vốn và bảo đảm mức thu nhập ròng hợp lý cho Ngân hàng.

  - Lãi suất phải được đổi theo cung- cầu thị trường nhưng sự biến đổi của nó luôn trong giới hạn..,

  - Lãi suất cho vay phải phù hợp với đối tượng của tín dụng có nghĩa là lãi suất cho vay dài hạn phải lớn hơn lãi suất ngắn hạn bởi cho vay dài hạn có mức độ rủi ro cao hơn.

   ●   Khả năng về nguồn vốn trung- dài hạn:

   Thực tế các NHTM trong giai đoạn hiện nay về huy động nguồn vốn này là 

hết sức nan giải. Chính vì lẽ đó, để thực hiện được chiến lược đa dạng hoá, đa phương hoá các phương thức, giải pháp huy động vốn từ mọi nguồn kể cả nước ngoài ngân hàng phải tạo được cơ cấu hợp lý.

 ● Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng:

Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng là yêu cầu hàng đầu đối với mỗi ngân hàng, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoạt động và khả năng tạo lợi nhuận của ngân hàng. Con người là yếu tố quyết định đến sự thành bại trong quản lý vốn tín dụng nói riêng và hoạt động của ngân hàng nói chung. Kinh tế càng phát triển, các quan hệ kinh tế càng phức tạp, cạnh tranh ngày càng gay gắt, đòi hỏi trình độ của người lao động càng cao. Đội ngũ cán bộ ngân hàng có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có đạo đức, có năng lực sẽ là điều kiện tiền đề để ngân hàng tồn tại và phát triển. Nếu chất lượng con người tốt thì họ sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ trong việc thẩm định dự án, đánh giá tài sản thế chấp, giám sát số tiền vay và có các biện pháp hữu hiệu trong việc thu hồi nợ vay, hay xử lý các tình huống phát sinh trong quan hệ tín dụng của ngân hàng giúp ngân hàng có thể ngăn ngừa, hoặc giảm nhẹ thiệt hại khi những rủi ro xảy ra trong khi thực hiện một khoản tín dụng.

 ● Quy trình tín dụng:

Đây là những trình tự, những giai đoạn, những bước, công việc cần phải thực hiện theo một thủ tục nhất định trong việc cho vay, thu nợ, bắt đầu từ việc xét đơn xin vay của khách hàng đến khi thu nợ nhằm đảm bảo an toàn vốn tín dụng. Chất lượng tín dụng tuỳ thuộc vào việc lập ra một quy trình tín dụng đảm bảo tính logic khoa học và việc thực hiện tốt các bước trong quy trình tín dụng cũng như sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng giữa các bước. Quy trình tín dụng gồm 3 giai đoạn chính:

- Xét đề nghị vay của khách hàng và thực hiện cho vay. Trong giai đoạn này chất lượng tín dụng phụ thuộc nhiều vào công tác thẩm định khách hàng và việc chấp hành các quy định về điều kiện, thủ tục cho vay của ngân hàng.

- Kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn vay và theo dõi rủi ro. Việc thiết lập hệ thống kiểm tra hữu hiệu, áp dụng có hiệu quả các hình thức, biện pháp kiểm tra sẽ góp phần nâng cao chất lượng tín dụng.

-Thu nợ và thanh lý: sự linh hoạt của ngân hàng trong khâu thu nợ sẽ giúp ngân hàng giảm thiểu được những rủi ro, hạn chế những khoản nợ quá hạn, bảo toàn vốn, nâng cao chất lượng tín dụng.

 Khả năng thu thập và xử lý thông tin: Thông tin là yếu tố sống còn đối với mỗi doanh nghiệp trong kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt. Trong cạnh tranh ai nắm được thông tin trước là người có khả năng dành chiến thắng lớn hơn, với ngân hàng thông tin tín dụng hết sức cần thiết là cơ sở để xem xét, quyết định cho vay hay không cho vay và theo dõi, quản lý khoản cho vay với mục đích đảm bảo an toàn và hiệu quả đối với khoản vốn cho vay. Thông tin tín dụng có thể được thu được từ nhiều nguồn khác nhau như mua thông tin từ các nguồn cung cấp thông tin, đến cơ sở của khách hàng trực tiếp xem xét, thông tin từ hồ sơ xin vay vốn. Thông tin càng đầy đủ, chính xác và kịp thời, toàn diện thì khả năng ngăn ngừa rủi ro càng lớn, chất lượng tín dụng càng cao.

●  Kiểm soát nội bộ:

Thông qua kiểm soát giúp lãnh đạo ngân hàng nắm được tình hình hoạt động kinh doanh đang diễn ra, những thuận lợi, khó khăn việc chấp hành những quy định pháp luật, nội quy, quy chế, chính sách kinh doanh,  thủ tục tín dụng từ đó giúp lãnh đạo ngân hàng có đường lối, chủ trương, chính sách phù hợp giải quyết những khó khăn vướng mắc, phát huy những nhân tố thuận lợi, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Chất lượng tín dụng phụ thuộc vào việc chấp hành những quy định, thể lệ, chính sách và mức độ kịp thời phát hiện sai sót cũng như nguyên nhân dẫn đến sai sót lệch lạc trong quá trình thực hiện một khoản tín dụng

 ● Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động tín dụng:

Trang thiết bị tuy không phải là yếu tổ cơ bản nhưng góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng. Nó là công cụ, phương tiện thực hiện tổ chức, quản lý ngân hàng kiểm soát nội bộ, kiểm tra quá trình sử dụng vốn vay, thực hiện các nghiệp vụ giao dịch với khách hàng. Đặc biệt, với sự phát triển như vũ bão về công nghệ thông tin hiện nay các trang thiết bị tin học đã giúp cho ngân hàng có được thông tin và xử lý thông tin nhanh chóng, kịp thời, chính xác, trên cơ sở đó có quyết định tín dụng đúng đắn, không bỏ lỡ thời cơ trong kinh doanh giúp cho quá trình quản lý tiền vay và thanh toán được thuận tiện nhanh chóng và chính xác.

c) Các nhân tố thuộc về phía khách hàng

Để đảm bảo khoản tín dụng xử dụng có hiệu quả, mang lại lợi ích cho ngân hàng góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội thì khách hàng có vai trò hết sức quan trọng. Một khách hàng có tư cách đạo đức tốt, có tình hình tài chính vững vàng, có thu nhập sẽ sẵn sàng hoàn trả đầy đủ những khoản vốn vay của Ngân hàng khi đến hạn, qua đó đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng và tín dụng. Những nhân tố này bao gồm:

 ● Trình độ khả năng của cán bộ đội ngũ cán bộ lãnh đạo của doanh nghiệp.
Đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, đạo đức tốt sẽ có khả năng đưa ra chiến lược kinh doanh, cạnh tranh phù hợp giúp doanh nghiệp đứng vững và phát triển. Doanh nghiệp làm ăn tốt là điều kiện để họ bù đắp chi phí kinh doanh và và trả nợ ngân hàng cả gốc và lãi đúng hạn, qua đó giảm rủi ro và nâng cao chất lượng tín dụng. Trình độ năng lực cán bộ của doanh nghiệp là điều kiện quan trọng và được ngân hàng xem xét kỹ trước khi cấp tín dụng.

 Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp: Trên cơ sở nhận định một cách khách quan, chính xác khả năng phát triển sản xuất của doanh nghiệp, thị hiếu của người tiêu dùng vơi sản phẩm của doanh nghiệp mình cùng với những yếu tố thuận lợi, khó khăn của môi trường, doanh nghiệp sẽ quyết định kế hoạch chiến lược mở rộng thu hẹp hay ổn định sản xuất, từ đó xây dựng các kế hoạch cụ thể về sản xuất, thiêu thụ. Việc xây dựng các kế hoạch kinh doanh đúng đắn quyết định đến dự thành công hay thất bại của của một doanh nghiệp.

 ● Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 

Hiện nay, các doanh nghiệp không chỉ kinh doanh bó hẹp trong một phạm vi nhỏ, số lượng mặt hàng ít mà họ thường kinh doanh đa dạng các mặt hàng, mở rộng mạng lưới tiêu thụ ra nhiều khu vực lãnh thổ, từ các tỉnh thành phố trong nước ra các nước trong khu vực và thế giới. Sự hình thành mạng lưới hoạt động phức tạp như thế đòi hỏi các doanh nghiệp phải có sự tổ chức sản xuất và tiêu thụ hợp lý. Tổ chức tốt việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm là yếu tố giúp quá trình tái sản xuất diễn ra được thông suốt, nhanh chóng, tăng khả năng quay vòng vốn, tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp là sự đảm bảo cho ngân hàng nâng cao chất lựơng tín dụng.

 ● Vốn khả năng tài chính của doanh nghiệp.

Có nhiều nhóm chỉ tiêu khác nhau biêủ hiện tình hình tài chính, khả năng độc lập tài chính của doanh nghiệp như nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán, nhóm chỉ tiêu hoạt động, nhóm chỉ tiêu cơ cấu vốn, nhóm chỉ tiêu về lợi nhuận. Ngoài ra khi xem xét về tình hình tài chính ngân hàng còn quan tâm đến luồng tiền vào, luồng tiền ra, dự trữ ngân quỹ..vv. Khả năng tài chính tốt là điều kiện để doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư mua sắm thiết bị tiên tiến, sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, chiếm lĩnh thị trường và đem laị lợi nhuận lớn, hoạt động tốt là điều kiện để doanh nghiệp trả nợ cho ngân hàng.

 ● Tư cách, đạo đức của người vay. Tư cách đạo đức xét trên phương diện ý muốn hoàn trả khoản nợ vay, trong nhiều trường hợp người vay có ý muốn chiếm đoạt vốn, không hoàn trả nợ vay mặc dù có khả năng trả nợ, điều này đã gây ra những rủi ro không nhỏ cho ngân hàng.

   Các doanh nghiệp khi đến vay đều phải tính đến chất lượng hiệu quả sử dụng vốn vay. Nếu họ thực hiện có hiệu quả dự án và có lợi nhuận thì có thể làm tăng hiệu quả của khoản vay. Tuy nhiên, rất có thể trong quá trình quản lý chủ đầu tư mắc phải những sai sót nhất định dẫn tới thiệt hại cho bản thân họ và thiệt hại cho Ngân hàng để kiếm lợi riêng. Ngân hàng chỉ có thể giảm thiểu rủi ro này bằng cách thẩm định chặt chẽ dự án, quản lý sát sao việc thực hiện, nắm bắt kịp thời các thông tin để đưa ra những quyết định chính xác

Tóm lại qua việc xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ta thấy tuỳ theo điều kiện kinh tế xã hội, điều kiện về pháp lý của từng nước mà những nhân tố này có ảnh hưởng khác nhau đến chất lượng tín dụng. Vấn đề là phải nắm vững những nhân tố ảnh hưởng và vận dụng sáng tạo trong điều kiện hoàn cảnh cụ thể thì sẽ nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng..
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TIÊN PHONG
CHI NHÁNH HÀ NỘI

2.1 Khái quát chung về ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong

2.1.1 Sự hình thành của bộ máy tổ chức

2.1.1.1 Sự hình thành của ngân hàng Tiên Phong

       Được thành lập bởi Công ty cổ phần FPT, Công ty thông tin di động VMS (MobiFone) và Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare), TiênPhongBank được kế thừa các thế mạnh về công nghệ thông tin, công nghệ viễn thông di động, tiềm lực tài chính và vị thế của các cổ đông lớn này mang lại. TiênPhongBank xác định phát huy các ưu thế này để xây dựng cho mình một nền tảng bền vững và mang đến cho khách hàng cuộc sống tài chính đơn giản và hiệu quả hơn.

FPT là cổ đông lớn nhất với 16.90% cổ phần, đóng vai trò quan trong việc hỗ trợ công nghệ và kinh nghiệm khai thác các giải pháp công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngân hàng. Các khách hàng của TiênPhongBank cũng được hưởng lợi khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ khác của FPT như viễn thông, máy tính, điện thoại di động, chứng khoán, đầu tư… nhờ các gói dịch vụ trọn gói của TiênPhongBank phối hợp với FPT.

Tổng Công ty Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare) là cổ đông lớn của TiênPhongBank với số vốn góp 10%. Vinare góp phần quant rọng cho TiênPhongBank về tiềm lực tài chính, hệ thống đối tác rộng khắp và kinh nghiệm, chuyên môn sâu trong lĩnh vực quản trị tài chính.

Công ty Thông tin di động VMS (MobiFone) cũng là cổ đông lớn của TiênPhongBank với số vốn góp 7.14%. VMS (MobiFone) đóng vai trò chiến lược trong việc hỗ trợ các giải pháp về việc sử dụng các dịch vụ ngân hàng thông qua kênh điện thoại di động (Mobile Banking) với chất lượng dịch vụ cao. Mobile Banking là một yếu tố không thể thiếu của một ngân hàng hiện đại nhằm phục vụ các khách hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện. Các khách hàng của MobiFone cũng sẽ được hưởng lợi khi có thêm sự lựa chọn trong việc sử dụng dịch vụ ngân hàng thông qua mạng di động chất lượng cao mà họ gắn bó.

TiênPhongBank xác định sứ mệnh đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông và các giải pháp công nghệ trong hoạt động ngân hàng nhằm mang tới giải pháp tài chính mới, phong cách và chất lượng dịch vụ mới, mô hình hoạt động và quản trị tiên tiến, đóng góp vào sự phát triển của ngành ngân hàng trong nước

TiênPhongBank cung cấp dịch vụ thông qua mạng lưới phòng giao dịch (PGD) và chi nhánh hoặc phục vụ tận nhà hay cơ quan. Trong năm 2008, TiênPhongBank đã có mặt tại 2 thành phố lớn nhất của cả nước là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Trong năm 2009, TiênPhongBank đã mở rộng sự hiện diện của mình tại Hải Phòng, Cần Thơ và Đà Nẵng. Và đầu năm 2011, TiênPhongBank đã tiếp tục mở rộng mạng lưới của mình tại Đồng Nai, An Giang để có thể phục vụ các khách hàng của TiênPhongBank một cách tốt nhất.
 2.1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển Chi nhánh Hà Nội 

- Tháng 8 năm 2008 ngân hàng Tiên Phong đã chính thức khai trương chi nhánh Hà Nội tại 22 Láng Hạ

- Ban đầu chi nhánh chỉ với 20 nhân viên, sau 2 năm hoạt động chi nhánh đã  nâng số nhân viên lên 50 nhân viên cùng với hệ thống 11 phòng giao dịch tại Hà Nội

- Năm 2009 : Chi nhánh được vinh danh là chi nhánh vững mạnh toàn diện 6 tháng đầu năm 

 Năm 2010 Chi nhánh được vinh danh là chi nhánh xuất sắc toàn diện 

+ Lợi nhuận đạt 22 tỷ 

+Huy động vốn hơn 650 tỷ VND và hơn 2 tỷ USD 

+Phục vụ gần 20 000 khách hàng

2.1.2.3. Môi trường hoạt động kinh doanh
- Trong thời gian qua, các quy định pháp lý và tài chính - ngân hàng dần được ban hành và hoàn thiện nhằm tạo ra một môi trường bình đẳng và minh bạch hơn cho các bên tham gia vào thị trường. Việc giám sát các chính sách tài chính tiền tệ chặt chẽ cũng như sự linh hoạt trong điều hành các chính sách này có thể nói là một điểm nhấn mạnh về ưu điểm của hệ thống trong những năm gần đây. 

- Hạ tầng công nghệ và nguồn nhân lực là 2 yếu tố nội tại vô cùng quan trọng đóng góp vào sự phát triển của ngành Ngân hàng Việt Nam. 

+Năm 2009 đánh dấu một bước phát triển nhanh mạnh của Hệ thống công nghệ thông tin của ngân hàng Tiên Phong. Hệ thống công nghệ thông tin đã được vận hành an toàn ổn định với mức độ sẵn sàng cao. Cùng với đó ngân hàng Tiên Phong đã nâng cấp hệ thống giám sát băng thông và máy chủ, tự động hóa việc quản lý, tự đông theo dõi đường truyền và gửi cảnh báo đến người theo dõi hệ thống nếu có sự cố xảy ra

Ngân hàng Tiên Phong đã tiến hành tách thành công hệ thống dữ liệu báo cáo độc lập với dữ liệu ngân hàng lõi FCC chỉ trong một thời gian ngắn, việc này đã giúp việc xử lý dữ liệu nhanh một cách đáng kể

+Việc kết nối thành công với hệ thống  chuyển tiền của công ty chứng khoán FPT (FPTS) là sự thay đổi lớn trong quá trình thanh toán của khách hàng FPTS khi chuyển tiền từ tài khoản chứng khoán sang các ngân hàng. Sau khi kết nối thành công thì hầu như tất cả các giao dịch chuyển tiền này đều được thực hiện qua giao dịch trực tuyến

+Bên cạnh hệ thống ngân hàng lõi FCC ngân hàng Tiên Phong chú trọng xây dựng những ứng dụng mang tính tự động hóa cao. Hệ thống duyệt tín dụng tự động (Loan Automatic) đã triển khai thành công đã đưa ngân hàng Tiên Phong trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam tiến hành tự dộng hóa trong quá trình phê duyệt tín dụng đảm bảo thời gian xử lý nhanh và chất lượng đồng đều

+Hệ thống MIS cũng đưa được ngân hàng Tiên Phong tiến hành đưa vào sử dụng từ quý 3 năm 2009 đã giúp ban lãnh đạo và các bộ phận kinh doanh nhanh chóng kịp thời hỗ trợ ra quyết định kinh doanh. Tháng 8 năm 2009 ngân hàng Tiên Phong đã triển khai thành công hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT giúp các khách hàng của ngân hàng Tiên Phong thực hiện các giao dịch thanh toán quốc tế nhanh chóng và thuận tiện

+Ngay từ quý 1 ngân hàng Tiên Phong đã đưa váo dịch vụ Mobile Banking với công nghệ mới giúp cho khách hàng thao tác thuận tiện trên điện thoại di động mà không cần nhớ cú pháp. Vớ́i Internet Banking, ngoài các tính  năng thông dụng, khách hàng của ngân hàng Tiên Phong có thể chuyển tiền về tới hơn 1700 chi nhánh trên các tỉnh và thành phố

· Ngân hàng Tiên Phong  đang từng bước nâng cao năng lực quản trị phù hợp với các thông lệ tốt nhất trên thế giới. 

Để đạt được điều đó, ngân hàng Tiên Phong đã và đang tích cực thực hiện minh bạch thông tin theo thông lệ quốc tế nhằm xây dựng danh tiếng, củng cố niềm tin của khách hàng, nhân viên và công chúng, từng bước áp dụng thông lệ quốc tế, đặc biệt là các tiêu chuẩn BASEL I và II vào công tác quản lý rủi ro.

Ngân hàng Tiên Phong  là ngân hàng TMCP đầu tiên xây dựng và áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ - công cụ hữu hiệu trong quản lý xếp hạng khách hàng, theo đó áp dụng các chính sách tín dụng phù hợp với từng đối tượng khách hàng và tái cấu trúc bộ máy theo hướng tập trung theo nhóm khách hàng.

- Với môi trường hoạt động kinh doanh thuận lợi đó, Chi nhánh Hà Nộivới tầm nhìn chiến lược đã và đang là một trong những chi nhánh xuất sắc dẫn đầu của Ngân hàng Tiên Phong.

2.1.1.4 Các sản phẩm, dịch vụ của Chi nhánh Hà Nội
a) Khách hàng cá nhân

● Ngân hàng điện tử

- Thanh toán trực tuyến
- Tiết kiệm điện tử
- Internet Banking
- Thẻ
- Mobile Banking
●  Tiền gửi

-Tiền gửi thanh toán
-Tài khoản lãi suất bậc thang
-Tiết kiệm có kỳ hạn
-Tiết kiệm lãi suất bậc thang
-Tiết kiệm đa lộc
-Tiết kiệm An khang
-Tiết kiệm điện tử
-Kỳ Phiếu
-Tiết kiệm rút gốc linh hoạt
-Tiết kiệm tích lũy An Thịnh
● Vay

-Tín chấp tiêu dùng
-Thấu chi
-Vay mua ôtô
-Vay mua nhà
-Vay thế chấp tiêu dùng
-Vay kinh doanh
-Vay du học
-Vay chứng khoán
-Vay cầm cố chứng từ có giá
● Dịch vụ khác

-Dịch vụ nhận tiền kiều hối Western Union
-Dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài qua Western Union 
-Đầu tư thông minh
-Bảo Nhân An Tâm
-Bảo Lộ An Gia
b). Khách hàng doanh nghiệp
● Tài khoản và thẻ doanh nghiệp

-Tài khoản tiền gửi thanh toán
-Tài khoản tiền gửi kỳ hạn lãi suất bậc thang
-Tiền gửi 24h bậc thang
-Tiền gửi kỳ hạn rút gốc linh hoạt
-Tài khoản thanh toán hưởng lãi suất thưởng
-Tài khoản thanh toán lãi suất bậc thang
● Cho vay tài trợ

-Cho vay thấu chi
-Cho vay vốn lưu động
-Cho vay đầu tư tài sản cố định
-Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng
-Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu
-Tài trợ nhập khẩu
-Tài trợ dự án
● Dịch vụ quản lý tiền

-Thu hộ
-Chi hộ
-Dịch vụ quản lý tài khoản tập trung
● Thanh toán và chuyển tiền

● Dịch vụ bảo lãnh

● Gói trả lương

2.1.2 Cơ cấu tổ chức của chi nhánh

2.1.2.1 Mô hình tổ chức

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



2.1.2.2 Mô hình chi nhánh /phòng giao dịch

          Mô hình chi nhánh 

· Ban giám đốc : 

· Giám đốc: Nguyễn Thị Minh Vân

· Phó giám đốc : Đặng Hữu Chung 

· Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp: Lê Lan Phương

· Trưởng phòng Khách hàng cá nhân : Nguyễn Văn Hoàn

· Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng: Nguyễn Hoài Nam

· Trưởng phòng Tổng hợp hành chính: Nguyễn Thị Bích Ngọc

· Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng: Trần Minh Tâm

                +Teller : Trần Minh Tâm

                 +Kho quỹ: Đặng Thị Thùy

Mô hình phòng giao dịch

1. Phòng giao dịch Yết Kiêu : Trưởng phòng Đỗ Hoàng Bắc

2. Phòng giao dịch Mỹ Đình : Trưởng phòng Đỗ Văn Bun

3. Phòng giao dịch Phạm Hùng: Trưởng phòng Nguyễn Thị Thu Hà

4. Phòng giao dịch Trung Hòa Nhân Chính: Trưởng phòng Phạm Hùng Dũng

5. Phòng giao dịch Nguyễn Chí Thanh: Trưởng phòng Lê Thị Hằng

6. Phòng giao dịch Thái Thịnh: Trưởng phòng Nguyễn Mạnh Hùng

7. Phòng giao dịch Hoàng Văn Thái : Trưởng phòng Nguyễn Thanh Tùng

8. Phòng giao dịch Minh Khai : Trưởng phòng Nguyễn Anh Tuấn

9. Phòng giao dịch Lạc Long Quân: Trưởng phòng Đỗ Văn Long

10. Phòng giao dịch Hàng Vôi : Trưởng phòng Lê Thị Anh

11. Phòng giao dịch Kim Liên: Trưởng phòng Nguyễn Duy Linh

2.1.2.3.Chức năng nhiệm vụ các phòng ban

· Ban giám đốc

- Giám đốc: là người chịu trách nhiệm cao nhất đối với mọi hoạt động của ngân hàng,,  ra quyết định cuối cùng đối với kế hoạch của chi nhánh, điều hành hoạt động chung của chi nhánh trực tiếp chỉ đạo công việc cho các phó giám đốc, các trưởng phòng chức năng, trực tiếp quản lý phòng kiểm tra kiểm toán nội bộ.

- Phó giám đốc: phụ trách mảng kế hoạch kinh doanh, tín dụng, thẩm định, kinh doanh ngoại hối, phụ trách mảng kế toán, công tác hành chính nhân sự, marketing.

· Phòng giao dịch

- Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ của phòng giao dịch theo đúng quy định của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong  và quy định của NHNN Việt Nam
- Thực hiện các yêu cầu mở tài khoản tiền gửi của khách hàng là cá nhân, tổ chức có yêu cầu mở tài khoản tại phòng giao dịch.
- Thực hiện các nghiệp vụ có liên quan đến phát hành, thanh toán thẻ ATM và thẻ tín dụng.
- Ký các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố giấy tờ có giá (sổ tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu Chính phủ) trong thẩm quyền cho vay của các phòng giao dịch theo quy định của và của Chi nhánh trong từng thời kỳ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Chi nhánh phân công.
· Phòng dịch vụ khách hàng

- Trực tiếp quản lý tài khoản và thực hiện giao dich với khách hàng. Trực tiếp bán sản phẩm dịch vụ tại quầy, giao dịch với khách hàng.

- Thực hiện giải ngân vốn vay cho khách hàng trên cơ sở hồ sơ giải ngân đã được phê duyệt. Thực hiện thu nợ, thu lãi các khoản vay của khách hàng theo yêu cầu của phòng quản trị tín dụng.

- Trực tiếp chi trả kiều hối đối với khách hàng cá nhân muốn mua ngoại tệ, kiểm tra hồ sơ và thực hiện theo yêu cầu của khách hàng hoặc chuyển đến các phòng có liên quan tại chi nhánh để phối hợp thực hiện.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ, đúng đắn của các chứng từ giao dịch; thực hiện đúng các quy định, quy trình nghiệp vụ, thấm quyền và các quy định về bảo mật trong mọi hoạt động giao dịch với khách hàng; thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát nội bộ trước khi hoàn tất mọi giao dịch với khách hàng.

· Phòng ngân quỹ

- Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ về quản lý kho và xuất, nhập quỹ. Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ về quản lý kho tiền và quỹ nghiệp vụ của chi nhánh, thu- chi tiền mặt bao gồm cả tiền mặt ngoại tệ

- Bảo quản trong kho tất cả những tiền mặt, giấy tờ có giá… được đảm bảo an toàn, sắp xếp gọn gàng và khoa học.

- Chịu trách nhiệm đề xuất, tham mưu với giám đốc chi nhánh về các biện pháp, điều kiện đảm bảo an toàn kho quỹ và an ninh tiền tệ. Đảm bảo an toàn kho quỹ và an ninh tiền tệ, đảm bảo an toàn tài sản của chi nhánh và của khách hàng.

· Phòng quan hệ khách hàng

- Đánh giá và tham gia đánh giá danh mục cung cấp sản phẩm dịch vụ đối với các đối tượng khách hàng được phân công quản lý.

- Lập và triển khai các chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch kinh doanh cũng như các giải pháp phát triển thị trường, thị phần, quảng bá thương hiệu

- Trực tiếp đề xuất hạn mức, giới hạn tín dụng và đề xuất tín dụng

- Theo dõi, quản lý tình hình hoạt động của khách hàng, kiểm tra giám sát quá trình sử dụng vốn vay, tài sản đảm bảo nợ vay, đôn đốc khách hàng trả nợ gốc, lãi (kể cả các khoản nợ đã chuyển ngoại bảng), đề xuất cơ cấu lại thời hạn trả nợ, theo dõi thu đủ nợ gốc, lãi, phí (nếu có) đến khi tất toán hợp đồng tín dụng, xử lý khi khách hàng không đáp ứng được các điều kiện tín dụng, phát hiện kịp thời các khoản vay có dấu hiệu rủi ro và đề xuất xử lý.

- Quản lý hồ sơ, đấu mối thu thập tổng hợp, phân tích, bảo mật thông tin và chịu trách nhiệm về chất lượng thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. 

- Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị liên quan trong phạm vi quản lý nghiệp vụ (tín dụng, phát triển sản phẩm, marketing, phát triển thương hiệu…)

· Phòng Tài chính Kế toán

- Quản lý và thực hiện công tác hạch toán kế toán chi tiết, kế toán tổng hơp, quản lý phân hệ kế toán tổng hợp và phân hệ quản lý nội bộ, thực hiện chế độ báo cáo kế toán, công tác quyết toán của chi nhánh theo đúng quy định của nhà nước và của TPB

- Thực hiện công tác hậu kiểm đối với hoạt động kế toán của chi nhánh, đối chiếu kiểm tra toàn bộ chứng từ kế toán phát sinh tại các phòng thuộc chi nhánh, quản lý kiểm tra kiểm soát toàn bộ tài khoản kế toán tổng hợp tại chi nhánh, kiểm tra tính khớp đúng giữa các loại báo cáo kế toán tại chi nhánh. 

- Thực hiện nhiệm  vụ quản lý, giám sát tài chính, xây dựng và trình kế hoạch tài chính, tài sản, kế hoạch quỹ thu nhập hàng năm theo quy định, đề xuất giao kế hoạch thu – chi, lợi nhuận giao quỹ thu nhập cho các đơn vị trong chi nhánh, theo dõi quản lý tài sản, công cụ lao động, văn phòng phẩm, ấn chỉ… của chi nhánh.

- Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch tài chính, định kỳ phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch tài chính, hiệu quả hoạt động của từng phòng, khả năng sinh lời của từng sản phẩm và hoạt động kinh doanh của toàn chi nhánh để phục vụ quản trị điều hành. Lập quyết toán tài chính.

· Phòng tổng hợp hành chính

         - Là đơn vị cung câp tất cả các trang thiết bị thiết yếu dùng trong hoạt động hàng ngày của toàn bộ chi nhánh như cấp giấy tờ,  bút, mực, máy in quản lý các thiết bị trong toàn chi nhánh

- Là đơn vị đầu mối quản lý, tư vấn, giúp việc cho giám đốc trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại chi nhánh. Hỗ trợ các phòng tổ tại chi nhánh trong việc sử dụng các thiết bị tin học và ứng dụng công nghệ thông tin. Hướng dẫn đào tạo các  đơn vị tại chi nhánh để vận hành thành thạo các thiết bị tin học và các ứng dụng công nghệ thông tin.

- Tham gia phối hợp với các đơn vị liên quan tại chi nhánh thực hiện mua sắm thiết bị tin học. Đấu mối rà soát tập hợp các nhu cầu bổ sung thiết bị, máy móc tin học và yêu cầu kỹ thuật phục vụ công tác mua sắm thiết bị cho chi nhánh. Tham gia tổ chức mua sắm thiết bị tại chi  nhánh

- Thực hiện công tác quản lý mạng, đường truyền, thiết bị tin học. Thường xuyên theo dõi hoạt động của các đường truyền chính thức và đường truyền dự phòng, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các biện pháp khắc phục khi xảy ra sự cố về đường truyền.

● Phòng hỗ trợ tín dụng
      - Chức năng quản lý tín dựng hỗ trợ việc thực hiện và xử lý các hồ sơ tín dụng một cách nhanh chóng được thực hiện từ yêu cầu của khách hàng hoạt động trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng. Chức năng hỗ trợ việc xử lý các hồ sơ tín dụng được nhanh chóng từ hội sở đến các chi nhánh. 

- Nhân viên tín dụng từ các chi nhánh cập nhật các thông tin hồ sơ tín dụng lên hệ thống, ban hỗ trợ tín dụng từ hội sở và cán bộ phụ trách tín dụng sẽ cho ý kiến về hồ sơ vay theo thông tin mà nhân viên đưa lên và yêu cầu bổ sung thông tin liên quan và ra quyết định có đồng ý cho vay hay không. 

2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh trong 3 năm 2008, 2009,2010

2.1.3.1 Hoạt động huy dộng vốn

         a)Về quy mô hoạt động

Năm 2009 Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Tienphongbank)  tăng vốn điều lệ đợt 1 từ 1.000 tỷ đồng lên 1.250 tỷ đồng và đợt 2 từ 1.250 tỷ đồng lên 1.750 tỷ đồng

Cụ thể:

- Đợt 1: Tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 1.250 tỷ đồng, dưới hình thức phát hành riêng lẻ bán cho các nhà đầu tư mới là tổ chức trong và ngoài nước

- Đợt 2: Tăng vốn điều lệ từ 1.250 tỷ đồng lên 1.750 tỷ đồng, dưới hình thức phát hành bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần.

Ngày 29/11/2010 -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TiênPhongBank) phát hành 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ lên 3.000 tỷ đồng.

 Theo đó, TiênPhongBank thông báo phát hành 100 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ  2:1. Mỗi cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua 01 cổ phiếu phát hành thêm. Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu được quyền mua được làm tròn xuống đến hàng vị 

Vì vậy tổng tài sản của Ngân hàng TMCP Tiên Phong liên tục tăng cao trong những năm gần đây

Bảng 2.1: Tình hình tài sản Ngân hàng TMCP Tiên Phong

	Năm
	2008
	2009
	2010

	Tông tài sản (tỷ đồng)
	2418
	10728
	20000


   ( Nguồn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngân hàng Tiên Phong)

   Bên cạnh đó Chi nhánh Tiên Phong Hà Nội cũng không ngừng được bổ sung vốn chủ sở hữu. Tổng tài sản của Chi nhánh Tiên Phong Hà Nội không ngừng tăng lên

Bảng 2.2 Tình hình tài sản Chi nhánh Hà Nội

	Năm
	2008
	2009
	2010

	Tông tài sản (tỷ đồng)
	650
	2500
	              5900


(Nguồn: Báo cáo Kết quả  kinh doanh Chi nhánh Hà Nội các năm 2008,2009,2010)

       b) Về huy động vốn

Nguồn vốn huy động của Ngân hàng TMCP Tiên Phong và Chi nhánh Hà Nội nói riêng luôn ổn định và tăng trưởng phù hợp, mặc dù thanh khoản vẫn là nỗi lo của nhiều tổ chức tín dụng

	Năm
	2008
	2009
	2010

	Vốn huy động (tỷ)
	560
	1015
	1716
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Hình 2.1: Tốc độ tăng trưởng vốn huy động bình quân của

Chi nhánh Hà Nội

(Nguồn: Báo cáo Kết quả  kinh doanh Chi nhánh Hà Nội các năm 2008,2009,2010)
          Đặc biệt theo báo cáo tài chính của ngân hàng TMCP Tiên Phong năm 2010 thì tình hình huy động vốn của chi nhánh Hà Nội như sau:(Đơn vị tỷ đồng )

            Bảng 2.3. Tình hình huy động vốn của chi nhánh Hà Nội năm 2010

	Chỉ tiêu
	Lũy kế tháng 11
	Phát sinh tháng 12
	Lũy kế  tháng 12

	Khách hàng cá nhân 
	824.24
	196
	1020.24

	Khách hàng doanh nghiệp
	1037.66
	(341.9)
	695.76


(Nguồn: Báo cáo Kết quả  kinh doanh Chi nhánh Hà Nội các năm 2008,2009,2010)

Chỉ trong vòng 3 năm kể từ khi mới thành lập Ngân hàng TMCP Tiên Phong đã nhanh chóng bắt kịp nhịp độ trên thị trường, đó là một thành tích đáng nể, đồng thời cũng hỗ trợ lớn cho hoạt động tín dụng của chi nhánh Hà Nội nói riêng và của toàn ngân hàng nói chung

2.1.3.2 Hoạt động tín dụng
Trước tình hình tài chính ngày càng khó khăn như hiện nay các ngân hàng phải tập trung các nguồn lực để huy động và phát triển hoạt động tín dung. Các ngân hàng thường đưa ra cá hạn mưc tín dụng của mình để các chi nhánh và các phòng giao dịch thực hiện theo đúng các chính sách đã đề ra. Ngân hàng TMCP Tiên Phong cũng là một trong số đó, qua đó ngân hàng đã đề ra giới hạn dư nợ cho vay toàn ngân hàng theo thời hạn khoản vay áp dụng bắt đầu từ tháng 2 năm 2011

Bảng 2.4 :Hạn mức cho vay theo đối tượng của chi nhánh Hà Nội

(Đơn vị tỷ đồng)

	Chỉ tiêu
	Ngắn hạn
	Trung hạn

(1- 5 năm)
	Dài hạn

(> 5 năm)
	Toàn chi nhánh

	Khách hàng cá nhân 
	610
	385
	154
	1149

	Khách hàng doanh nghiệp
	505
	405
	205
	1115

	Toàn chi nhánh
	1115
	790
	359
	


(Nguồn: Báo cáo Kết quả  kinh doanh Chi nhánh Hà Nội các năm 2008,2009,2010)
Trong thời gian sắp tới thì ngân hàng định hướng tín dụng khách hàng doanh nghiệp  theo thời hạn sau: với ngắn hạn 60%, trung hạn 26.4%, dài hạn 13.6%. Định hướng tín dụng khahcs hàng cá nhân theo thời hạn: Ngắn hạn 30%, trung hạn: 50%, dài hạn:13,6%

Ngoài ra Ngân hàng TMCP Tiên Phong còn tín hành giới hạn theo ngành cho chi nhánh Hà Nội Như sau

+ Hoạt động bất động sản : 300

+ Dịch vụ lưu trú 300

+Buôn bán các loại : 1000

+ Sản xuất thủy tinh,  xi măng,  vật liệu xây dựng 1000

+ Sản xuất kim loại, kim loại đúc sắt 100

+ Khai thác khác và dịch vụ hỗ trợ 100

+ Nông nghiệp 100

+ Lâm nghiệp 100

+ Khai thác quặng kim loại và dịch vụ hỗ trợ 100

Dựa vào hạn mức trên Chi nhánh Hà Nội đã tổ chức triển khai tích cực hoạt động tín dụng theo chính sách kích cầu, tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ                                                                                                          

     Bảng 2.5: Dư nợ cho vay các tổ chức kinh tế cá nhân chi nhánh Hà Nội

(Đơn vị tỷ đồng)

	Chỉ tiêu 
	Ngắn hạn
	Trung hạn 
	Dài hạn

	Năm 2008
	641.7
	351.9
	41.4

	Năm 2009
	456.42
	542
	427.9

	Năm 2010
	1358.4
	633.92
	271.68
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 (Nguồn: Báo cáo Kết quả  kinh doanh Chi nhánh Hà Nội các năm 2008,2009,2010)
Hình 2.2: Dư nợ cho vay các tổ chức kinh tế và cá nhân tại Chi nhánh Hà Nội

Thực hiện triển khai mạnh mẽ, hướng dẫn thực hiện chủ trương của Chính phủ, NHNN về cho vay hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 131 và Quyết định 433. Ngân hàng TMCP Tiên Phong  được NHNN đánh giá cao về tính tích cực và chủ động tham gia Chính sách chống suy giảm kinh tế và hỗ trợ lãi suất của Chính phủ.

Cùng với phát triển tín dụng, Ngân hàng TMCP Tiên Phong  thường xuyên chú trọng vấn đề quản trị rủi ro nhằm song song quản trị chất lượng tín dụng chặt chẽ, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2% thấp hơn nhiều so với 2,46% bình quân toàn ngành. Do ngày càng phát triển mở rộng quy mô hệ thống nên tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng có tăng xong không đáng kể và vẫn nắm trong tỉ lệ nợ xấu tối ưu Để đảm bảo sự ổn định và khả năng thanh toán, hệ số an toàn vốn được Ngân hàng TMCP Tiên Phong duy trì ở mức cao, cuối năm 2008 tỉ lệ an toàn vốn là 28.6%,  năm 2009 là 18%,  đến cuối năm 2010 đạt 18% (cao hơn nhiều mức tối thiểu 8% mà NHNN quy định). Năm 2008 tỷ lệ này cao như vậy nguyên nhân chủ yếu là ngay từ những ngày đầu thành lập, TiênPhongBank đã có được nền tảng khách hàng tín dụng là các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế lớn như FPT, Bưu chính viễn thông và chế biến hàng xuất khẩu. Bằng sự  năng động của một ngân hàng cổ phần, với thế mạnh trong hoạt  động tài trợ thương mại và thanh toán quốc tế, TiênPhongBank  đã tạo  điều kiện hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp thông qua các sản phẩm tín dụng truyền thống và hiện đại, bằng nội tệ và ngoại tệ. Đến năm 2009 và năm 2010 thì tỉ lệ an toàn vốn này duy trì ở mức 18% do ngân hàng đã mở rộng hoạt động tín dụng cho tất cả các khách hàng tiềm năng có thu nhập ổn định,  có khả năng thanh toán được các khoản nợ trong thời hạn đã định.

Bảng 2.6: Hệ số an toàn vốn và tỷ lệ nợ xấu của TPB

	Năm
	2008
	2009
	2010

	Hệ số an toàn vốn (%)
	28.6%
	18%
	18%

	Tỷ lệ nợ xấu của TPB (%)
	0.02%
	0.73%
	1,5%


(Nguồn: Báo cáo Kết quả  kinh doanh ngân hàng TPB  các năm 2008,2009,2010)
2.1.3.3 Hoạt động kinh doanh đối ngoại 

      TiênPhongBank  đã ký kết hợp tác với Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam, AIA và Liberty trong lĩnh vực bảo hiểm để phát triển sản phẩm ancaassuarance,với Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong việc phát triển các hoạt động kinh doanh. Cũng trong năm nay, TiênPhongBank đã trở thành thành viên giao dịch trái phiếu Chính phủ chuyên biệt. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước xác nhận TiênPhongBank đã đăng ký hoạt động cung ứng các dịch vụ ngoại hối và tháng 12/2009, TiênPhongBank chính thức trở thành thành viên giao dịch ngoại hối của Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra, TiênPhongBank cũng chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt nam. Năm nay, TiênPhongBank đã được lựa chọn là đơn vị thu ngân sách Nhà nước của Kho bạc và Tổng cục thuế, bên cạnh 3 ngân hàng quốc doanh BIDV,Vietinbank và Agribank.

TiênPhongBank đồng tài trợ cho các dự án truyền tải điện quốc gia  trị giá 150 tỷ đồng để xây dựng và phát triển mạng lưới truyền tải điện quốc gia của Tổng công ty truyền tải điện Việt Nam. TiênPhongBank là nhà tài trợ 120 tỷ đồng cho Tập  đoàn Taxi Mai Linh cho sự phát triển của Mai Linh trên  toàn quốc. TiênPhongBank là nhà tài trợ đầu mối xây dựng Nhà máy thực phẩm Đông Á 37 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TiênPhongBank cũng tham gia tài trợ cho các tổng công ty lớn như Vietnam Airlines, Vinacomin, dự án Nhơn Trạch của PetroVietnam…

2.1.3.4 Về doanh thu, chi phí, lợi nhuận

Chi nhánh TPB Hà Nội đã gặt hái được kết quả kinh doanh khả quan trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, đóng góp không nhỏ vào toàn hệ thống ngân hàng

Bảng 2.7: Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh TPB Hà Nội

	Năm
	2008
	2009
	2010

	Tổng thu nhập (triệu đồng)
	36 161
	92 776
	478 058

	Chi phí hoạt động (triệu đồng)
	15 843
	37 151
	408 864

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (triệu đồng)
	20 319
	55 624
	69 194

	Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
	105.6
	6 210
	13 170

	Tổng lợi nhuận trước thuế
	20 213
	49 414
	56 024

	Chi phí thuế thu nhập
	6 064
	13 836
	15 687

	Lợi nhuận sau thuế
	14 149
	35 578
	40 337
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Hình 2.3 : Lợi nhuận sau thuế của Chi nhánh TPB Hà Nội

(Nguồn: Báo cáo Kết quả  kinh doanh Chi nhánh Hà Nội các năm 2008,2009,2010)
        Theo bảng số liệu trên thì doanh thu của chi nhánh ngày càng tăng cao. Năm 2008 đạt 36,161 triệu đồng đến năm 2009 đạt  92,776 triệu đồng tăng 256,56%, năm 2010 tăng 515.3% so với năm 2009. Song chi phí hoạt động cuãng tăng lên đáng kể nguyên nhân là do chi nhánh Hà Nội liên tục mở thêm các phòng giao dịch mới nâng tổng số phòng giao dịch lên 11 phòng. Đồng thời chi phí dự phòng tín dụng của chi nhánh cũng tăng cao do gặp phải nhiều khoản nợ rủi ro. Đầu năm 2010 chi nhánh Hà nội đã đạt lợi nhuận âm do phải trích dự phòng quá nhiều cho công ty sữa Nam Sơn với khoản vay 89 tỷ đồng,  Tuy nhiên ngay sau đó công ty này đã hoàn trả toàn bộ số nợ vay trên, đồng thời hoàn nhập dự phòng rủi ro tín dụng. 

Chi nhánh TPB Hà Nội đang vươn lên là đơn vị có lợi nhuận bình quân đầu người cao nhất hệ thống TPB. Ngân hàng TMCP Tiên Phong cũng giữ vững vị thế tài chính của mình là 1 trong 15 Ngân hàng TMCP tại Việt Nam (không kể các Ngân hàng thương mại Nhà nước mới cổ phần hóa),có lợi nhuận kinh doanh cao nhất, đứng trong top 100 thương hiệu mạnh Sao vàng đất Việt

2.1.3.5 Tài chính thanh toán và ngân quỹ

●   Tình hình tài chính của ngân hàng được thể hiên qua các chỉ số về khả năng sinh lời như sau: theo báo cáo của tổng giám đốc tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2010

Bảng 2.8: Chỉ số về khả năng sinh lời của chi nhánh Hà Nội

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	1
	Tài sản có sinh lời/Tổng tài sản
	91.92%
	88.09%
	85.3%

	2
	Tổng dư nợ/Tổng số tiền gửi của khách hàng
	20.14%
	38.01%
	42.3%

	3
	Lãi trước thuế /Tổng tài sản bình quân (ROAA)
	5.57%
	2.51%
	2.32%

	4
	Lãi trước thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE)
	13.21%
	12.4%
	8.5%

	5
	Cổ tức
	6%
	8%
	10%


(Nguồn: Báo cáo Kết quả  kinh doanh Chi nhánh Hà Nội các năm 2008,2009,2010)
Tỷ suất sinh lời mà Chi nhánh TPB Hà Nội đạt được là khá cao và tăng đều qua các năm. Mặc dù trong năm 2009 và năm 2010 nhằm tăng năng lực tài chính, Ngân hàng đã thực hiện tăng vốn nhiều lần thông qua phát hành trái phiếu  nhưng lợi ích của cổ đông vẫn luôn đảm bảo ở mức cao. Mặc dù trong hai năm 2009,  2010 được đánh giá là năm mở rộng hệ thống của Tiên Phong Bank song chỉ số ROA ROE vẫn duy trì ở mức cao. Đây chính là một thành công đáng kể với một ngân hàng còn mới như Tiên Phong, không phải bất kỳ ngân hàng nào cũng có thể làm được điều này.

●  Khả năng thanh toán
Mặc dù đứng trước tình hình kinh tế khó khăn trong 2 năm 2008 và 2009, thanh khoản là nỗi lo của nhiều ngân hàng, TPB vẫn luôn đảm bảo được mức an toàn. Tỷ lệ khả năng chi trả  cao hơn nhiều so với mức 1 lần mà NHNN cho phép. TPB là một trong các  Ngân hàng có chính sách Quản trị rủi ro thanh khoản tốt  tham gia tích cực vào thị trường liên ngân hàng với vai trò là ngân hàng cung tiền cho thị trường, làm giảm khó khăn thanh khoản cho các tổ chức tín dụng khác. Năm 2010, tỷ lệ khả năng chi trả của MB đạt mức cao (5.5 lần), tăng gấp 2 lần năm 2009. Ngân hàng TMCP Tiên Phong luôn luôn tuân thủ các quy định của NHNN trong việc lấy nguồn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn. Vì vậy trong cuộc khủng hoảng nền kinh tế trong năm 2008 đầu 2009 Ngân hàng TMCP Tiên Phong vẫn đứng vững trên thị trường. Trong năm 2009 thực hiện chương trình giải ngân hỗ trợ lãi suất của chính phủ tỉ lệ này đạt 23.5% vẫn đảm bảo trong mức an toàn của NHNN quy định (30%)

g) Hiện đại hóa ngân hàng đổi mới công nghệ

Với mục tiêu phát triển - an toàn hoạt động ngân hàng, TiênPhong Bank đã chú trọng việc nâng cấp và hoàn thiện Hệ thống quản trị chất lượng và Hệ thống kiểm soát nội bộ  của mình, Với sự  hỗ trợ  của công nghệ TiênPhongBank đã đưa vào sử  dụng Hệ thống ISO điện tử (trang eISO.tpb.com.vn) và Hệ thống kiểm tra giám sát thường xuyên. Với eISO.com.vn, toàn bộ văn bản quản trị cũng như các Quy định, Quy trình, Hướng dẫn hoạt động nghiệp vụđược lưu trữ thống nhất, phục vụ cho việc tra cứu và tìm kiếm tài liệu rất thuận tiện, tạo điều kiện cho mọi cán bộ nhân viên nắm bắt kịp thời mọi chủ trương đường lối của Ngân hàng.  Bên cạnh đó, với Hệ thống Kiểm tra Giám sát thường xuyên, việc giám sát việc chấp hành các quy định của NHNN và Ngân hàng Tiên Phong của các đơn vị trong toàn hệ thống TienPhongBank được tiến hành online, giúp Ngân hàng phát hiện sớm các vi phạm và rủi ro tiềm ẩn, nâng cao hiệu quả và đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Tiên Phong

Sự tín nhiệm của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng điện tử đã được thể hiện qua việc TPB triển khai thành công dịch vụ Mobile Banking và tiếp tục bổ sung các tiện ích trên Internet Banking. Tiêu biểu là dịch vụ Tiết kiệm điện tử - eSavings. Dịch vụ tiết kiệm điện tửcủa TPB vừa mới đạt chứng nhận Tin&Dùng 2009 do người tiêu dùng bình chọn đồng thời lọt vào Top 20 Tin&Dùng ngành tài chính. Đây là chương trình do Tạp chí Tư vấn tiêu dùng của Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức nhằm  đánh giá các sản phẩm, dịch vụ chiếm lĩnh được niềm tin của người tiêu dùng.  Đây là một bước đột phá về công nghệ nhằm đem lại các giá trị ngày càng tốt hơn cho khách hàng. Với số  dư  tối thiểu chỉ 1 triệu đồng, kỳ  hạn gửi tiết kiệm linh hoạt, phong phú, tất toán bất cứ lúc nào, TiênPhongBank ngày càng chứng tỏ  sự đi  đầu trong việc áp dụng công nghệ để cuộc sống tài chính của khách hàng đơn giản và hiệu quả hơn.  Với Mobile Banking, TiênPhongBank là ngân hàng đầu tiên ứng dụng thành công giải pháp ưu việt giúp khách hàng giao tiếp đơn giản qua hệ thống menu dễ  sử  dụng mà không cần phải nhớ cú pháp. Mobile Banking của TiênPhongBank có thể giúp nạp tiền 5 mạng di động như Vinaphone, MobiFone, Viettel, S-Fone và EVN Telecom,  đồng thời giúp thanh toán cước phí ADSL của FPT bên cạnh các dịch vụ truyền thống khác như quản lý giao dịch, tra cứu số dư, lịch sử giao dịch, mạng lưới, tỷ giá và chuyển khoản nội bộ.  Trong năm 2009, TPB cũng đã triển khai thành công dịch vụ quản lý dòng tiền cho các doanh nghiệp lớn. Đáng kể nhất là TPB đang tiến hành quản lý dòng tiền tập trung cho các công ty như FPT Information System và 12 công ty con, công ty VMS MobiFone và Tập đoàn FPT. Mục tiêu của dịch vụ này là giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn, hiệu quả hơn đồng tiền của doanh nghiệp và giảm thiểu các rủi ro thu tiền, tăng hiệu quả sử dụng đồng vốn

h) Công tác khác

Liên tiếp tài trợ các sự kiện mang tính cộng đồng lớn Trong năm 2008, TiênPhongBank là nhà tài trợ chính cho các giải thưởng và sự kiện quan trọng  đến cộng  đồng xã hội. Đầu tiên là giải thưởng Chim Én 2009, giải thưởng tôn vinh các cá nhân và tập thể hoạt  động tình nguyện xuất sắc nhất trên cả  nước. Tiếp theo TiênPhongBank tiếp tục là nhà tài trợ chính cho chương trình Mầm nhân ái lần 2 nhằm phát hiện, xây dựng và phát triển các dự án hữu ích cho cộng đồng xã hội. TiênPhongBank tiếp tục là nhà tài trợ cho Hiệp hội Từ thiện Đà Nẵng trong việc xây dựng cổng thông tin điện tửgiúp Hội mở rộng hoạt động. Trong năm 2009, Quỹ HiH  đã thực hiện nhiều họat  động từ thiện tại nhiều nơi, tặng sách cho thư viện và tặng học bổng cho học sinh của trường PTCS Cự Thắng, tỉnh Phú Thọ, tặng quà cho trẻ em bệnh tật đang được nuôi tại chùa Kỳ Quang 2 (TPHCM), tặng quà cho các trẻ sơ sinh tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và suy dinh dưỡng Hà Nội, Làng trẻ Hoa Phượng đỏ tại Hải Phòng và gần đây nhất là chuyến thăm và tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em Hà Nội 

2.2 Thực trạng và chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong 

2.2.1 Khái quát chung

Giai đoạn 2008-2011, tình hình kinh tế có nhiều biến động khó lường trước, đặc biệt là sự kiện khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra vào đầu năm 2008. 

Năm 2008 bắt đầu khi khủng hoảng tài chính đang làm điêu đứng nhiều ông trùm kinh tế lớn trên thế giới. Đây cũng là năm lạm phát đạt mức cao nhất  trong vòng 10 năm gần nhất (22,97%) trong khi mức tăng trưởng giảm còn 6,23% so với 8,48% của năm 2007. Lãi suất cơ bản thay đổi chóng mặt, lên đến 14% vào tháng 6 rồi lại giảm còn 8,5% vào cuối năm. Đứng trước tình hình đó Ngân hàng Nhà nước siết chặt chính sách cho vay chứng khoán, bất động sản, tăng dự trữ bắt buộc lên mức 11%. Thị trường chứng khoán diễn biến tệ nhất kể từ ngày thành lập, giảm gần 3 lần so với năm 2007, VN-index thời điểm xuống đáy ở 315,62 điểm, đây là thời kỳ đáng buồn của thị trường chứng khoán

Năm 2009 trôi qua với ấn tượng phục hồi thành công tốt đẹp của nền kinh tế Việt Nam cũng như ngành tài chính ngân hàng. Với việc hoàn thành 2 mục tiêu khó khăn là chống suy giảm kinh tế và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững, hợp lý, chủ động phòng ngừa lạm phát tăng cao trở lại, nền kinh tế Việt Nam năm 2009 được xem là thành công kép và là một trong số ít nền kinh tế tăng trưởng dương trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu. Đây là điều đáng mừng với nền kinh tế Việt Nam Đồng hành với nền kinh tế, ngành ngân hàng tài chính Việt Nam cũng có một năm thành công với việc ổn định thị trường tài chính. Hầu hết các ngân hàng đều hoàn tất một năm tăng trưởng với lợi nhuận đạt và vượt kế hoạch.

Năm 2010, kinh tế của Việt Nam tiếp tục có sự phục hồi nhanh chóng sau tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Hình 1 cho thấy có cải thiện tốc độ tăng GDP theo các quý trong năm 2010. Tốc độ tăng GDP quý I đạt 5,83%, quý II là 6,4%, quý III tăng lên 7,14% và dự đoán quý IV sẽ đạt 7,41%. Uớc tính GDP cả năm 2010 có thể tăng 6,7%, cao hơn nhiệm vụ kế hoạch (6,5%). Trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn phục hồi chậm chạp và trong nước gặp phải nhiều khó khăn, kinh tế Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng tương đối cao như trên là một thành công. Với kết quả này tốc độ tăng trưởng GDP cả giai đoạn 2006-2010 đạt bình quân 7%/năm và thu nhập quốc dân bình quân đầu người năm  2010 ước đạt 1.160 USD. 
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Các chỉ số tăng trưởng cho các ngành cũng thể hiện một xu hướng phục hồi rõ rệt. Công nghiệp tiếp tục là đầu tàu của tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2009 và năm 2010 ước tăng 14% so với năm 2009. So với khu vực công nghiệp thì khu vực dịch vụ cũng có sự phục hồi sau khủng hoảng kinh tế thế giới những ở mức độ thấp hơn. Tốc độ tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm là 7,24% và triển vọng tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ cả năm 2010 có thể đạt 7,5%. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, năm 2010 gặp nhiều khó khăn: đầu năm hạn hán nghiêm trọng, giữa năm nắng nóng gay gắt, cuối năm mưa lũ lớn kéo dài ở miền Trung và Tây Nguyên. Những khó khăn này đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất vụ mùa, nuôi trồng thuỷ sản và chăn nuôi. Tuy nhiên, do thực hiện nhiều chính sách và giải pháp hỗ trợ hộ nông dân và các doanh nghiệp về vốn, vật tư, tiêu thụ kịp thời, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 9 tháng đầu năm đã tăng 2,89% so với cùng kỳ năm 2009, và ước cả năm 2010 tăng khoảng 2,8%. 
2.2.2 Thực trạng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong 

2.2.2.1 Khái quát chung

      Giai đoạn 2008- giữa năm 2011, tổng vốn mà Chi nhánh Tiên Phong Hà Nội huy động được đã không ngừng tăng trưởng qua các năm. Đây là điều kiện thuận lợi để Chi nhánh mở rộng tín dụng, bao gồm cả tín dụng ngắn hạn, trung và dài hạn.

Năm 2008, chính sách tiền tệ thắt chặt được Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo đã khiến các ngân hàng thương mại gặp nhiều khó khăn trong quá trình huy động vốn Thêm vào đó, các kênh đầu tư như bất động sản thời kỳ này tăng trưởng nóng càng làm cho dòng tiền đổ vào các thị trường này tăng cao, có thời kỳ ngườita đua nhau mua đất mua nhà để mua đi bán lại với giá tăng gấp đôi gấp ba so với giá ban đầu. Trước tình hình đó Ngân hàng Nhà nước ban hành các quyết định về tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc và hạn chế cho vay đầu tư chứng khoán và bất động sản. Hệ quả tất yếu dẫn đến việc các ngân hàng khó khăn trong việc thu hút vốn. Tổng vốn huy động của Chi nhánh Hà Nội năm 2008 là 506 tỷ đồng, nguồn huy động chủ yếu là từ dân cư  (chiếm đến 70,9% tổng huy động) ở hình thức tiền gửi tiết kiệm (44,56%) và tiền gửi có kỳ hạn (32,6%).

Cũng trong năm này lãi suất cơ bản được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh liên tục khiến các Ngân hàng liên tục thay đổi khung lãi suất huy động. Lãi suất cơ bản đã tăng lên 14% vào thàng 6 rồi đến tháng 12 giảm còn 8,5%, đã đẩy các ngân hàng vào cuộc chay đua lãi suất lãi suất có thể lên tới 17,18% / năm.Tuy nhiên, sự tăng trưởng vốn huy động này một lần nữa khiến các ngân hàng lúng túng trong quyết định đầu tư, bởi lãi suất quá cao khiến khách hàng không tiếp cận được nguồn vốn vay từ ngân hàng, chi phí vốn vay cao và lợi tức yêu cầu đối với khoản đầu tư quá lớn, khó có thể đạt được. Tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn vẫn là hai khoản mục chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục huy động của Chi nhánh Hà Nội. Lượng gửi tiền lại chủ yếu là các khách hàng doanh nghiệp (chiếm 78,29%). Dòng tiền chảy vào các ngân hàng ồ ạt, mức lãi suất lại quá cao, trong khi nền kinh tế đang lao đao vì các doanh nghiệp thiếu vốn và sản xuất kém hiệu quả, dẫn đến nền kinh tế bất ổn

Năm 2009, mức tăng vốn huy động đã chậm lại so với năm 2008 bởi thị trường tài chính đã tạm qua cơn bão khủng hoảng, nền kinh tế dần phục hồi, lãi suất huy động tương đối ổn định. Nguồn huy động từ tổ chức kinh tế vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu huy động của Chi nhánh Hà Nội (75,85%). Hình thức tiền gửi không kỳ hạn được khách hàng hướng đến nhiều hơn thay cho tiền gửi tiết kiệm. Điều này khiến ngân hàng khó khăn hơn trong việc chuyển đổi kỳ hạn cho các món vay trung và dài hạn của khách hàng bởi tính thanh khoản của nguồn tiền khá cao

Thực hiện đồng thuận lãi suất huy động VND, từ ngày 15/12/2010, lãi suất huy động VND bình quân ở mức 12,44%/năm; lãi suất cho vay bình quân ở mức 14,96%/năm (cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu ở mức 12-14%/năm, lĩnh vực khác là 15-18%/năm). Lãi suất bằng USD ít biến động so với tháng 11/2010, hiện lãi suất huy động USD bình quân là 4,08%/năm, lãi suất cho vay USD bình quân là 6,26%/nămTổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 12/2010 ước tăng 1,83% so với cuối tháng 11/2010 và tăng 27,2% so với cuối năm 2009.
Bảng 2.9: Cơ cấu vốn theo các hình thức huy động của Chi nhánh TPB Hà Nội

 (Đơn vị: tỷ đồng)

	Năm
	2008
	2009
	2010
	2011

	Tổng vốn huy động 
	560
	100%
	1015
	100%
	1716
	100%
	1200

	Tiền gửi không kỳ hạn
	108.3
	19,34%
	285.2
	28,10%
	610.2
	35,56%
	420

	Tiền gửi có kỳ hạn
	182.56
	32,60%
	301.6
	29,72%
	559.4
	32,60%
	391.2

	Tiền gửi ký quỹ
	19.04
	3,40%
	8.53
	0,84%
	35.7
	2,08%
	24.96

	Tiền gửi tiết kiệm
	249.5
	44,56%
	419.09
	41,29%
	510.17
	29,73%
	35.676
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Hình  2.4 Sự  tăng trưởng về quy mô các nhóm tiền gửi và tổng vốn huy động

của Chi nhánh TPB Hà Nội

(Nguồn: Báo cáo Kết quả  kinh doanh Chi nhánh Hà Nội các năm 2008,2009,2010)

      Phân chia theo hình thức huy động của chi nhánh Hà Nội thì tổng nguồn tiền huy động được có thay đổi đáng kể, Tiền gửi không kỳ hạn tăng từ 19,34% tới 28,1% rồi 35,56%. Cùng với  đó thì tiền gửi có kỳ hạn cũng có thay đổi nhỏ 32,6%-29,72%- 32,6%, tiền gửi ký quỹ thì vẫn duy trì ở mức độ thấp, còn lại là tiền gửi tiết kiệm giảm từ 44,56% đến 29,73%. Trong năm khủng hoảng kinh tế thế giới thì lãi suất huy động biến đổi không ngừng nên mọi người thường tập trung vào tiền gửi không kỳ hạn để tiện thanh toán và tiền gửi tiết kiện là chủ yếu

Bảng 2.10: Cơ cấu vốn theo khách hàng gửi tiền của Chi nhánh Hà Nội

(Đơn vị: tỷ đồng)

	Năm
	2008
	2009
	2010

	Tổng vốn huy động 
	560
	100%
	1015
	100%
	1716
	100%

	Tiền gửi dân cư
	397.04
	70,90%
	222.2
	21,89%
	417.5
	24,33%

	Tiền gửi tổ chức kinh tế
	162.4
	29,00%
	794.7
	78,29%
	1301.6
	75,85%


 (Nguồn: Báo cáo Kết quả  kinh doanh Chi nhánh Hà Nộicác năm 2008,2009,2010)
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Hình 2.5: Sự tăng trưởng về quy mô vốn theo khách hàng gửi tiền của Chi nhánh Hà Nội

(Nguồn: Báo cáo Kết quả kinh doanh Chi nhánh Hà Nội các năm 2008, 2009, 2010)
Dựa vào bảng số liệu trên ta thấy tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh đã tăng lên rõ rệt từ 560 tỷ năm 2008 đến 1015  tỷ năm 2009 rồi 1716 tỷ năm 2010. Trong khi đó tỷ trọng của các nguồn tiền cũng thay đổi rõ rệt  tiền gửi của dân cư từ 70.9% giảm còn 21.89% lại tăng 24,33%, tiền gửi này có giảm so năm 2008 song về giá trị tuyệt đối thì chỉ thay đổi chút ít. Mặt khác tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng rất nhanh từ 162.4 tỷ lên 704,7 tỷ  cuối cùng là 1301.6 tỷ vào năm 2010 cho thấy ngân hàng đã chú trọng vào huy động nguồn tiền từ các tổ chức kinh tế và đồng thời cũng đạt được kết quả đáng mừng

Như vậy, trong giai đoạn 2008-2009-2010, Chi nhánh Hà Nội đã huy động được nguồn vốn khá dồi dào từ nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng vốn huy động năm 2009 tăng gấp 1.81 lần so với 2008 và năm 2010 tăng gấp 1.7 lần so với năm 2009. Với nguồn vốn huy động này, Chi nhánh có thể linh hoạt hơn trong hoạt động tín dụng nhưng đồng thời cũng đối mặt với rủi ro ứ đọng vốn khi sử dụng không hiệu quả khá cao.

2.2.2.2. Tình hình cho vay trung và dài hạn tại Chi nhánh Hà Nội

a) Cho vay, dư nợ trung và dài hạn.

Năm 2008, tỷ trọng dư nợ cho vay ngắn hạn/trung và dài hạn bình quân của Chi nhánh là 62%- 34%-4%. Đến năm 2009, tỷ lệ này là 32%-38%-30%, đến 2010 thì tỉ lệ này là 60% -28%-12%. Điều này cho thấy Chi nhánh đã có xu hướng mở rộng cho vay trung và dài hạn, trong hai năm đầu nhưng đến năm 2010 đầu năm 2011 thì hạn chế cho vay trung và dài hạn mở rộng cho vay ngắn hạn. 

Bảng số liệu dưới đây cho thấy cơ cấu cho vay của Chi nhánh Hà Nội đã thay đổi rõ rệt trong 3 năm 2008-2009-2010. Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn giảm  rồi lại tăng, tỷ lệ dư nợ trung và dài hạn giảm đi. Thế nhưng trong cuối năm 2010 đầu năm 2011 thì hoạt động tín dụng lại thắt chặt cho vay trung và dài hạn mở rộng cho vay ngắn hạn. Do tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới kèm theo đó  là tình hình lạm phát tăng cao nên đẩy lãi suất huy động tăng cao. Nếu lãi suất huy động tăng kèm theo đó là lãi suất cho vay tăng, giá cả sẽ ngày càng tăng cao Hoạt động cho vay trung và dài hạn đối với các khách hàng của Ngân hàng nói chung và Chi nhánh nói riêng được chỉ đạo thắt chặt năm 2008 nhưng bất ngờ lại tăng đột ngột dư nợ cho vay trung và dài hạn trong năm 2009 (do yêu cầu hỗ trợ lãi suất với doanh nghiệp của Chính phủ). Điều này là rất mạo hiểm trong tình hình tài chính còn nhiều vấn đề cần tháo gỡ sau khủng hoảng.

Bảng 2.11: Tình hình cho vay tổ chức kinh tế và cá nhân của 

Chi nhánh Hà Nội

 (Đơn vị: tỷ đồng)


	Cho vay tổ chức kinh tế

& cá nhân
	2008
	2009
	2010

	Dư nợ
	1035
	1426.32
	2264

	Ngắn hạn
	641.7
	456.42
	1358.4

	Tỷ trọng ngắn hạn (%)
	62%
	32%
	60%

	Trung hạn
	351.9
	542
	633.92

	Tỷ trọng trung han (%)
	34%
	38%
	28%

	Dài hạn
	41.4
	427.9
	271.68

	Tỷ trọng dài hạn (%)
	4%
	30%
	12%
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Hình 2.6: Tỷ trọng dư nợ ngắn, trung và dài hạn trên tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh Hà Nội

(Nguồn: Báo cáo Kết quả kinh doanh Chi nhánh  Hà Nội )

Giai đoạn 2008-2009, thu nhập thực tế của đại bộ phận dân cư và doanh nghiệp bị giảm sút do suy thoái kinh tế và lạm phát cao, ảnh hưởng lớn tới việc thanh toán nợ cho ngân hàng. Chi nhánh TPB Hà Nội theo chỉ đạo chung trên toàn hệ thống, đã tiến hành tính toán lại hiệu quả của các phương án, dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án trung và dài hạn (về tiến độ, khai thác công trình, nguồn vốn…). Năm 2009, thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp vay vốn, tỷ trọng dư nợ cho vay trung và dài hạn tăng lên đáng kể, chiếm tới 68% tổng dư nợ cho vay đối với tổ chức kinh tế và cá nhân nên các ngân hàng thương mại buộc phải sử dụng nhiều hơn nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn. Để đảm bảo an toàn cho hệ thống, Ngân hàng Nhà nước đã khống chế tỷ lệ nguồn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn ở mức 30% thay vì 40% như trước.

b)Dư nợ trung và dài hạn theo thành phần kinh tế. bảng thêm 

Ngân hàng TMCP Tiên Phong vốn có quan hệ hợp tác với nhiều Tập đoàn và Tổng Công ty nhà nước. Đây cũng là các khách hàng thường xuyên và được khuyến khích của Ngân hàng. Chi nhánh Hà Nội thực hiện trách nhiệm của một Chi nhánh cấp 1 cũng hướng tới các khách hàng là Các Tập đoàn, Tổng công ty lớn như một thị trường an toàn, có thể kể đến là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam; Tổng Công ty Sông Đà và các đơn vị thành viên; Tổng công ty Khai thác và Thăm dò Dầu khí PEVP; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT; Tập đoàn Điện lực EVN; Tổng công ty Vinaconex và các đơn vị thành viên…

Dư nợ tín dụng trung và dài hạn của các doanh nghiệp quốc doanh chiếm tỷ trọng cao (thường chiếm đến 65%)được thể hiện qua bảng dưới đấy Thực tế cho thấy đầu tư trung và dài hạn vào khu vực ngoài quốc doanh, ngân hàng sẽ gặp nhiều rủi ro hơn, ngay cả trong trường hợp có tài sản thế chấp thì ngân hàng cũng rất khó khăn trong việc xử lý tài sản thế chấp để thu hồi vốn. Giá của tài sản thế chấp luôn biến động, có thể lúc đánh giá là cao nhưng khi phát mại thì giá của tài sản lại ở mức thấp. Hơn nữa, công ty ngoài quốc doanh (trừ một số công ty liên doanh nước ngoài) thường có quy mô nhỏ và vừa, công nghệ lạc hậu, trình độ tổ chức, trình độ của đội ngũ nhân viên còn hạn chế, rủi ro xảy ra đối với thành phần kinh tế này rất cao. Tuy nhiên, những rủi ro này cũng có thể xảy ra đối với thành phần kinh tế quốc doanh (điển hình là vụ việc của Tập đoàn Vinashin thời gian qua).

Bảng 2.12 : Dư nợ tín dụng trung và dài hạn theo thành phần kinh tế của chi nhánh Hà Nội


( Đơn vị tính %)

	
	Năm 2008 
	Năm 2009
	Năm 2010

	Doanh nghiệp quốc đoanh 
	55
	64.5
	72.1

	Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
	45
	35.5
	27.9


(Nguồn: Báo cáo Kết quả kinh doanh Chi nhánh  Hà Nội )

Đặc điểm của các doanh nghiệp Việt Nam là rất năng động trong thời kỳ mở cửa nền kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế nhưng còn làm ăn manh mún, thiếu vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật còn hạn chế, công nghệ lạc hậu. Đòi hỏi cải tiến công nghệ và nâng cao năng suất để cạnh tranh khiến nhu cầu tín dụng trung và dài hạn của các doanh nghiệp là rất lớn. Thị trường khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) ngày càng được Ngân hàng hướng đến như một thị trường mục tiêu. Do vậy, với số lượng đến 90% doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa, Ngân hàng cần tận dụng khai thác triệt để thị trường này trong thời gian tới.

c) Dư nợ theo ngành kinh tế.

TPB đã nhận định rằng, việc tập trung dư nợ lớn vào một số khách hàng, nhóm khách hàng sẽ gặp khó khăn khi thị trường có những biến động bất lợi cho nhóm ngành và nhóm khách hàng đó. Do vậy, TPB tiếp tục thực hiện định hướng giới hạn quy mô tín dụng theo từng khách hàng, nhóm khách hàng để phân tán rủi ro.

Cơ cấu giới hạn tín dụng của TPB đối với một số ngành kinh tế và lĩnh vực cơ bản:

+ Hoạt động bất động sản :  9.67%

+ Dịch vụ lưu trú 10.1%

+Buôn bán các loại : 32.25%

+ Sản xuất thủy tinh,  xi măng,  vật liệu xây dựng 30.05%

+ Sản xuất kim loại, kim loại đúc sắt 3.22%

+ Khai thác khác và dịch vụ hỗ trợ 4.2%

+ Nông nghiệp 2.9%

+ Lâm nghiệp 3%

+ Khai thác quặng kim loại và dịch vụ hỗ trợ 3.1%

2.2.2.3. Tình hình nợ quá hạn.

Cùng với phát triển tín dụng, TPB thường xuyên chú trọng vấn đề quản trị rủi ro nhằm song song quản trị chất lượng tín dụng chặt chẽ nhằm kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, thấp hơn nhiều so với bình quân toàn ngành là 2,46%. Chất lượng tín dụng của TPB trong 3 năm 2008-2009-2010 là khá tốt. Riêng với Chi nhánh Hà Nội, kết quả chất lượng tín dụng là rất khả quan. Tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh năm 2009 là 1.5% và năm 2010 chỉ là 0.5%. Nợ quá hạn cũng được hạn chế ở mức thấp. 

Bảng 2.13: Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu tín dụng trung dài hạn của Chi nhánh Hà Nội

(Đơn vị: %)

	Năm
	2008
	2009
	2010

	Tỷ lệ nợ quá hạn
	5.1
	2.78
	3.46

	Tỷ lệ nợ xấu
	3.5
	1.5
	0.5


(Nguồn: Báo cáo Kết quả kinh doanh Chi nhánh  Hà Nội )


Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của nhiều ngân hàng nói chung và ngân hàng Tiên Phong nói riêng được cải thiện trong năm 2009 và 2010 chủ yếu nhờ sức cầu vốn tăng trở lại; kết quả hoạt động kinh doanh của DN khả quan hơn năm trước và đặc biệt là nhờ chứng khoán thu hút sự quan tâm trở lại của nhà đầu tư. Theo một nguồn tin cho biết, lợi nhuận thu về của nhiều ngân hàng ngoài nguồn thu đóng góp lớn nhất từ hoạt động tín dụng, thì việc giải chấp cổ phiếu mà năm trước nhà đầu tư cầm cố nhưng mất khả năng trả nợ, cũng đã đem lại nguồn lợi lớn cho nhà băng.

   Mặt khác, năm 2008 giá bất động sản tại nhiều khu vực đã tăng “nóng” cũng giảm sâu, nhưng nhiều nhà đầu cơ và kể cả chủ đầu tư khó “đẩy” hàng để thu hồi vốn trả nợ ngân hàng. Chính vì vậy, nợ quá hạn tại các ngân hàng chủ yếu rơi vào khoản cho vay bất động sản. Do đó, khi các kênh đầu tư sôi động trở lại thu hút được luồng tiền nhàn rỗi là cơ hội để ngân hàng cải thiện nợ quá hạn. 

Chi nhánh Hà Nội đã tập trung mọi cố gắng để tăng nguồn thu từ hoạt động tín dụng theo chỉ đạo của toàn hệ thống. Tiến hành kiểm soát tốt các khoản nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 cố gắng không để tăng tỷ lệ nợ xấu, tăng cường đôn đốc thu hồi nợ để giảm dự phòng rủi ro, tăng thêm thu nhập. 

2.2.2.4 Các chỉ tiêu đánh giá 

Ngoài một số tình hình trên có thể phản ánh chất lượng tín dụng trung và dài hạn,  có thể xét thêm các chỉ tiêu  đánh giá khác như sau:

a) Chỉ tiêu lợi nhuận 

                                      Lợi nhuận từ tín dụng trung và dài hạn

  Chỉ tiêu lợi nhuận = ———————————————— * 100%

                                      Tổng dư nợ trung và dài hạn

                  Lợi nhuận từ tín dụng trung và dài hạn

Hoặc=  ————————————————          * 100%

                                  Lợi nhuận từ tín dung

Bảng 2. 14  Chỉ tiêu lợi nhuận chi nhánh Hà Nội qua các năm 2008.2009.2010

	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	Lợi nhuận từ tín dụng trung dài hạn
	10.849
	55.666
	176.884

	Tổng dư nợ trung và dài hạn
	393.3
	969.9
	905.6

	Chỉ tiêu lợi nhuận
	2.76%
	5.74%
	19.5%


Nguồn Báo cáo kết quả kinh doanh chi nhánh Hà Nội 3 năm 2008,2009,2010

Chỉ tiêu lợi nhuận của ngân hàng từ tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng phản ánh chất lượng hoạt động tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng, Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ hiệu quả hoạt động kinh doanh ngân hàng cao. Dựa theo bảng số liệu trên thấy chỉ tiêu lợi nhuận của chi nhánh tăng lên theo 3 năm lần lượt 2.76% đến 19.5%. Lợi nhuận thu được từ tín dụng nói chung và tín dụng trung và dài hạn nói riêng ngày càng tăng cao gấp 5 hay 17 lần so với năm 2008.

b) Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng

                                                                      Doanh số thu nợ tín dụng trung dài hạn

 Vòng quay vốn tín dụng trung và dài hạn = ———————————————   

                                                                      Dư nợ trung và dài hạn bình quân

Bảng 2.15  Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng trung và dài hạn

(Đơn vị tỷ đồng)

	Chỉ tiêu
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	Doanh số thu nợ tín dụng trung và dài hạn
	314.64
	1163.9
	1177.28

	Dư nợ tín dụng trung và dài hạn
	393.3
	969.9
	905.6

	Vòng quay vốn tín dụng trung và dài hạn
	0.8
	1.2
	1.3
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 Vòng quay vốn tín dụng là một chỉ tiêu thường được các NHTM tính toán hàng năm để đánh giá khả năng quản lý vốn tín dụng và chất lượng tín dụng trong việc đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng. Chỉ tiêu trên của chi nhánh khá cao chứng tỏ thời gian hoàn vốn ngân hàng nhanh. Chỉ có trong năm 2008 thì vòng quay này nhỏ hơn 1 do ngân hàng mới thành lập vào năm 2008 nên vòng quay vốn của ngân hàng nhỏ hơn hẳn, mặt khác đối tượng vay vốn của ngân hàng thời kỳ này là khách hàng lớn tiềm năng nên hoàn vốn nhanh hơn.

2.2.3 Đánh giá chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong  

2.2.3.1 Những kết quả đạt được

Trong những năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn do khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế thấp nhưng dư nợ tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng vẫn tăng trưởng với tốc độ khá. Ngân hàng TMCP Tiên Phong đã thực hiện tốt việc cung ứng vốn tín dụng trung và dài hạn cho nền kinh tế vừa đáp ứng nhu cầu tái sản xuất mở rộng của các doanh nghiệp, lại có thể tạo ra một đội ngũ khách hàng truyền thống như các Tập đoàn, các doanh nghiệp lớn nhỏ trên cả nước

- Hoạt động kinh doanh của Chi nhánh TPB Hà Nội vẫn luôn giữ vững tốc độ tăng trưởng cao trong hệ thống Tiên Phong Bank Chi nhánh đã thực hiện chính sách huy động vốn tích cực qua đó làm tăng đáng kể tỷ trọng huy động tiền gửi trong tài sản nợ. Để có thể đáp ứng nhu cầu cho vay ngày một tăng, công tác huy động vốn của Chi nhánh TPB Hà Nội cũng đạt kết quả tốt tỷ lệ nguồn vốn trung và dài hạn ngày một tăng trong tổng nguồn vốn huy động. Hoạt động tín dụng, trong đó tín dụng trung và dài hạn đã được củng cố và có xu hướng mở rộng trong hai năm đầu 2008 và 2009

- Ngân hàng TMCP Tiên Phong đã từng bước đơn giản hoá thủ tục cho vay, giảm thời gian cho khách hàng trong quá trình đến vay vốn tại ngân hàng, ngày càng tạo điều kiện cho khách hàng đến vay tiền. Ngân hàng TPB cùng với các ngân hàng khác đã xây dựng và áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ - công cụ hữu hiệu trong quản lý xếp hạng khách hàng, theo đó áp dụng các chính sách tín dụng phù hợp với từng đối tượng khách hàng và tái cấu trúc bộ máy theo hướng tập trung theo nhóm khách hàng.

- Đối với mọi dự án đầu tư, Chi nhánh TPB Hà Nội đều thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ xét duyệt cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cũng như các quy định do Ngân hàng TMCP Tiên Phong đề ra. Chi nhánh cũng đã tăng cường khâu giám sát khách hàng trước, trong và sau khi cho vay: 

+ Kiểm tra trước khi cho vay: ngân hàng sẽ xem xét tính khả thi của dự án, từ đó đưa ra quyết định tín dụng phù hợp đối với khách hàng

+ Kiểm tra trong khi cho vay: ngân hàng thực hiện mỗi lần giải ngân  phải có khối lượng, thiết bị hoặc chi phí công trình làm đảm bảo an toàn 

+ Kiểm tra sau khi cho vay: ngân hàng rất chú trọng khâu này, bao gồm việc kiểm tra các chứng từ tín dụng, đảm bảo nghiệp vụ tín dụng được thực hiện đúng chế độ, thể lệ Nhà nước quy định, kiểm tra đơn vị sử dụng vốn vay có đúng mục đích  ban đầu cam kết hay không và có đúng theo quy đinh của pháp luật không

Chi nhánh Hà Nội không ngừng nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án, phân tích tín dụng và kịp thời phát hiện những rủi ro tiềm ẩn, loại trừ những dự án kém hiệu quả, giúp đảm bảo an toàn vốn cho toàn hệ thống và nâng cao chất lượng các khoản tín dụng trung và dài hạn. 

- Chính sách tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng Tiên Phong đề ra phù hợp với thực tế phát triển của nước ta và đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước. Với chính sách tín dụng này, hoạt động tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng TMCP Tiên Phong đã đóng góp tích cực vào sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.

- Chi nhánh TPB Hà Nội đã tiến hành triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống TPB nhiều dự án nhằm tăng năng lực hoạt động, chất lượng dịch vụ, chuyển hướng kinh doanh lấy khách hàng làm mục tiêu Ví dụ như dự án ISO (áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả quản lý), Dự án nâng cấp trung tâm dữ liệu chính và xây dựng trung tâm dữ liệu dự phòng (Dự án nâng cấp phần mềm T24, Dự án báo cáo quản trị, Kho dữ liệu DataWareHouse, Trung tâm dự phòng).

- Đội ngũ cán bộ tín dụng của Chi nhánh Hà Nội có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt và kinh nghiệm khai thác khách hàng và thẩm định tín dụng hiệu quả. TPB liên tục tổ chức các cuộc thi dành cho các cán bộ, nhân viên, các cán bộ quản lý nhằm thi đua tăng cường trình độ nhân sự và chất lượng phục vụ. Đồng thời, TPB cũng thực hiện liên kết với một số trường Đại học (Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện tài chính…) nhằm tuyển dụng nhân viên, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ngân hàng có năng lực chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất tốt. Điều này là nhân tố quyết định cho việc thành công của hoạt động của Ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng trung và dài hạn nói riêng. 

- Ngoài ra, TPB còn đưa ra các Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ,  các chương trình Khách hàng bí mật, các chương trình khuyến mãi nhằm thu hút thêm ngay càng nhiều người tham gia.

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, trong hoạt động tín dụng trung và dài hạn của Chi nhánh TPB Hà Nội vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại và những vấn đề cần khắc phục liên quan đến quá trình mở rộng tín dụng trung và dài hạn, cũng như việc song song đảm bảo nâng cao chất lượng tín dụng của quá trình mở rộng này.
2.2.3.2 Những tồn tại

- Mặc dù dư nợ tín dụng trung và dài hạn vẫn tăng trưởng qua các năm nhưng sự tăng lên này chưa tương xứng với nhu cầu thực tế của nền kinh tế cũng như tiềm năng của Chi nhánh  Hà Nội

- Ngân hàng Tiên Phong nói chung và Chi nhánh Hà Nội tập trung cấp tín dụng trung và dài hạn cho các Tập đoàn, các doanh nghiệp trong nước và còn khá dè dặt trong việc cho vay đối với các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh làm cho tỷ trọng dư nợ của khu vực này còn rất khiêm tốn. Trong khi các Tập đoàn kinh tế  lại đầu tư dàn trải nhiều lĩnh vực mà không tập trung cho ngành nghề kinh doanh chính, nên sẽ phải chịu một mức giới hạn tín dụng khoảng 30%

- Cho vay đối với các ngành kinh tế cũng chỉ mới tập trung vào một số ngành truyền thống, mà chưa khai thác các ngành kinh tế và các khách hàng mới. Đây là hạn chế dễ gây rủi ro cho Ngân hàng khi các khách hàng này gặp khó khăn, bất lợi như đợt suy thoái kinh tế vừa qua, đó là một bất lợi lớn Các ngành xây dựng cơ bản, sắt thép, xi măng, dầu mỏ, ô tô… liên đới chịu tổn thất. Trong trường hợp này, Ngân hàng nên đa dạng hóa đối tượng khách hàng thuộc các ngành có tương quan tăng trưởng ngược chiều, nhằm bù đắp tổn thất có thể xảy ra đối với các ngành tăng trưởng cùng chiều khi nền kinh tế có nhiều rủi ro

- Hoạt động tín dụng của Ngân hàng Tiên Phong chỉ dừng ở các nghiệp vụ chiết khấu, cho vay. Nghiệp vụ tín dụng thuê mua chưa được khai thác và đưa vào như một sản phẩm hiệu quả. Đây là sản phẩm tín dụng cần được ngân hàng xem xét đưa ra trong thời gian tới nhằm đa dạng hơn nữa sản phẩm dịch vụ và mở rộng tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng.

2.2.3.3 Nguyên nhân tồn tại

Thứ nhất: Trong quy trình xét duyệt cho vay, Chi nhánh TPB còn phải chịu nhiều áp lực và khá cứng nhắc trong việc áp dụng các quy định của ngân hàng Nhà Nước

TPB cũng như nhiều ngân hàng khác đều thận trọng với các hợp đồng tín dụng trung và dài hạn bởi phải lo tới vấn đề thanh khoản và cơ cấu tài sản của mình, nên TPB thường đưa ra một tỷ lệ vốn nhất định dành cho các hợp đồng tín dụng trung và dài hạn trên tổng vốn cho vay với nền kinh tế.Một khi tỷ lệ vốn này đã được sử dụng gần hết thì các chi nhanh lại càng phải thắt chặt tín dụng trung và dài hạn

Áp lực càng trở nên lớn hơn khi Ngân hàng Nhà nước siết chặt việc dùng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn. Theo quy định này, các Ngân hàng thương mại chỉ được dùng tối đa 30% vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn. Phần lớn vốn huy động vào đều có kỳ hạn dưới 1 năm, trong khi vay trung hạn cũng phải 1 -5 năm, dài hạn là trên 5 năm nên việc dùng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn là khá mạo hiểm và có tỉ lệ rủi ro cao

Thứ hai: Công tác Marketing ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong chưa được coi trọng đúng mức, ngân hàng chưa có nhiều các biện pháp Marketing nhằm hỗ trợ cho hoạt động tín dụng trung và dài hạn. 

Thứ ba: Cạnh tranh gay gắt về lãi suất, chất lượng dịch vụ và các sản phẩm tiện ích từ các Ngân hàng lớn đã cổ phần hóa của Nhà nước như ngân hàng công thương, ngân hàng Ngoại thương, ngân hàng đầu tư và phát triển …, Chi nhánh các ngân hàng nước ngoài và các Ngân hàng TMCP khác cũng khiến Ngân hàng Tiên Phong gặp khó khăn khi thu hút khách hàng trong hoạt động tín dụng trung và dài hạn.

Thứ tư: Ngân hàng thiếu những thông tin trung thực về khách hàng, đặc biệt là các khách hàng mới. Ngân hàng thường phải tự tìm hiểu thông tin của khách hàng trong khi nguồn thông tin từ CIC với các khách hàng mới chưa cập nhật đầy đủ, thông tin do khách hàng cung cấp chưa đảm bảo tính trung thực và chính xác. Điều này gây khó khăn cho Ngân hàng trong việc mở rộng đối tượng khách hàng cũng như chính khách hàng khó khăn để tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng.

Thứ năm: Môi trường pháp lý ở nước ta hiện nay chưa thật tốt, các quy định còn nhiều ràng buộc không cần thiết khiến các ngân hàng phải điều chỉnh gò ép theo quy định. Việc ban hành Luật Ngân hàng và Các Tổ chức tín dụng triển khai chậm dẫn tới khung pháp lý chính thức cho các Ngân hàng hoạt động chưa đồng bộ, đôi lúc ngân hàng Nhà Nước ban hành các quy định mang tính ép buộc,  cưỡng chế các ngân hàng phải thực hiện theo, mặc dù tình hình kinh tế trong nước thời kỳ đó diễn biến bất lợi

Thứ sáu: Một số yếu tố của môi trường kinh tế vĩ mô gây tác động không tốt đến hoạt động của Ngân hàng thời gian qua như: suy thoái kinh tế, khủng hoảng tài chính, các thị trường tài chính tăng trưởng quá nóng dẫn đến đổ vỡ lạm phát cao, lãi suất, tỷ giá hối đoái bất ổn… Chính các nhân tố này là nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc Ngân hàng giới hạn tín dụng trung và dài hạn mức thấp.

CHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

3.1 Phương hướng phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong

3.1.1 Mục tiêu phát triển của ngân hàng

Với mục tiêu phát triển bền vững, TPB sẽ tiếp tục củng cố, hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro nhằm kiểm soát tốt chất lượng các mặt hoạt động và hỗ trợ chặt chẽ cho các đơn vị kinh doanh. Giai đoạn 2010 – 2014 được TPB xác định là giai đoạn chiến lược tăng trưởng bền vững với việc đạt được mục tiêu tăng trưởng toàn diện trong toàn hệ thống 

Với nguồn lực tốt, hạ tầng công nghệ thông tin mạnh, hệ thống quản trị hiệu quả, TPB đang trên đà tiến tới trở thành một trong các ngân hàng tốt nhất trong hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam hiện nay, cùng với đó TPB mong muốn phát triển hơn nữa đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng. Không chỉ dừng lại các hoạt động đơn thuần như cho vay cầm cố,  chiết khấu,  hoán đổi lãi suất, mà còn mở rộng sang lĩnh vực bảo lãnh, các hoạt động xuất nhập khẩu. Để làm được điều này thì ngân hàng tập trung vào các đối tượng sau đây:

- Các khách hàng doanh nghiệp truyền thống, các tập đoàn kinh tế và các doanh nghiệp lớn có uy tín trên thị trường

- Tập trung có chọn lọc doanh nghiệp vừa và nhỏ làm ăn hiệu quả

- Phát triển các dịch vụ khách hàng cá nhân.

- Mở rộng các hoạt động kinh doanh trên thị trường vốn.

- Phát triển hoạt động ngân hàng đầu tư.

- Liên kết chặt chẽ giữa ngân hàng và các thành viên để hướng tới trở thành một tập đoàn tài chính mạnh.

3.1.2. Quan điểm chỉ đạo hoạt động tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Hà Nội  giai đoạn 2010-2014.

Quan điểm chỉ đạo của Ngân hàng TMCP Tiên Phong đối với hoạt động tín dụng trung và dài hạn trên toàn hệ thống trong giai đoạn 2010-2014 được quán triệt ở một số nội dung chủ yếu sau đây:

· Tiếp tục tập trung cho vay ngắn hạn, chỉ nghiên cứu cho vay trung và dài hạn nếu dự án thực sự khả thi với phương án thận trọng nhất, ước tính các loại rủi ro của dự án

+ Các ngành khuyến khích cho vay như: Ngành than, khoáng sản, hóa chất; Xăng dầu, dầu khí, Ngành phân phối thương mại; Ngành Công nghệ thông tin, viễn thông; Ngành bao bì cho ngành giấy và nhựa; Ngành liên quan đến y tế và dược; Ngành giấy. Các khách hàng cá nhân vay mua nhà trả góp từ nguồn thu nhập ổn định; vay mua ô tô với nguồn thu nhập cao;vay với hộ kinh doanh cá thể (các shop, cửa hàng trên phố lớn).

+ Với các ngành cho vay có điều kiện, thực hiện cho vay với các khách hàng đã cấp hạn mức; không cho vay và mở rộng với khách hàng mới (các ngành như: Ngành xây dựng, Ngành thép; Ngành dệt may; Ngành sản xuất và phân phối ô tô, xe máy; Ngành nông sản, lương thực xuất khẩu và nguyên liệu nông sản nhập khẩu). 

+ Hạn chế cho vay như cho vay ngoại tệ hoán đổi sang VND, cho vay kinh doanh phân bón, cho vay đầu cơ bất động sản, dự án không khả thi, dự án ở các địa phương không trọng điểm, cho vay xây dựng cơ bản với các đối tượng khách hàng mới. 

- Xem xét dự án đầu tư có thời hạn cho vay dưới 5 năm, tập trung cho vay VNĐ, không cân đối cho vay dài hạn bằng ngoại tệ

- Tiếp tục xem xét cho vay dự án mở rộng sản xuất, tăng năng lực sản xuất, một số dự án bất động sản tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nếu khả thi, vốn tự có của khách hàng là tiềm năng.

- Không cho vay với các khoản vay mới phát sinh mà thời gian cho vay trung và dài hạn

- Các khế ước trung và dài hạn phải thường xuyên xem xét lịch trả nợ gốc, lãi để phản ánh đúng tính chất của các khoản nợ, đồng thời có cơ sở để đánh giá chất lượng tín dụng

Chi nhánh TPB Hà Nội tập trung tiếp tục mở rộng và phát triển tín dụng trong thời gian tới, tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ với các khách hàng hiện tại, tranh thủ lựa chọn các khách hàng tốt, thực hiện tái cơ cấu với các khách hàng có biểu hiện không tốt. Các trường hợp cho vay trung và dài hạn là các dự án của các đơn vị lớn, có uy tín, kinh nghiệm, thị trường ổn định. Các khách hàng được TPB nói chung và TPB Hà Nội nói riêng ưu tiên, khuyến khích cấp tín dụng bao gồm:

- Khách hàng doanh nghiệp: tập trung vào các khách hàng tốt là các doanh nghiệp có uy tín, có dự án, phương án kinh doanh hiệu quả, có quan hệ hợp tác gắn bó với Tiên Phong 

- Khách hàng cá nhân: mục tiêu là khách hàng có chức vụ, địa vị xã hội tốt, nhiều tài sản và có thu nhập ổn định,  có khả năng trả nợ như: 

+ Cho vay mua nhà trả góp với khách hàng cá nhân có thu nhập ổn định, hợp đồng mua bán có công chứng, nhà đất có sổ đỏ.

+ Cho vay ô tô với khách hàng cá nhân có thu nhập cao, tối đa 70% giá trị ô tô

+ Cho vay tiêu dùng nhưng lại hạn chế cho vay chứng khoán 

+ Cho vay hộ kinh doanh cá thể (shop, cửa hàng ở các tuyến phố lớn), tiểu thương ở các chợ lớn.

Chi nhánh Hà Nội hiện đang có dư nợ của khách hàng doanh nghiệp lớn chiếm tỷ trọng khá cao. Trong thời gian tới, các khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân sẽ được chú trọng mở rộng, để đảm bảo cân đối dư nợ giữa 3 nhóm khách hàng chính là Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Doanh nghiệp - Tập đoàn lớn, Khách hàng cá nhân. 

3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng 

3.2.1 Cải thiện đa dạng hóa cơ cấu, loại hình cho vay trung và dài hạn

  Một trong những nguyên nhân khiến cho hoạt động trung– dài hạn của ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong nhỏ bé so với quy mô là do hình thức tín dụng còn quá đơn điệu. Chi nhánh chỉ chú trọng cho vay với đối tượng chủ yếu là Doanh nghiệp nhà nước hay một số công ty TNHH nhà nước, loại hình còn khá đơn giản chỉ dừng lại ở các hình thức cho vay đơn giản thông thường chưa mở rộng sang các hình thức khác như L/C hay là bảo lãnh cho thuê tài chính, cho thuê tài sản còn khá khiêm tốn. Vì vậy ngân hàng nên mở rộng hơn nữa các hình thức cho vay không chỉ đơn thuần các loại hình như trên. 

          + L/C là hình thức phổ biến hiện nay, đây là hình thức mà Ngân hàng thay mặt Người nhập khẩu cam kết với Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá sẽ trả tiền trong thời gian qui định khi Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá xuất trình những chứng từ phù hợp với qui định trong L/C đã được NH mở theo yêu cầu của người nhập khẩu 
         (Mẫu mở L/C được in sẵn do NH cấp) 
        Thông qua hình thức này, người nhập khẩu được tiếp cận với những chuẩn mực thanh toán quốc tế (hiện hành là: UCP 600 - Các qui tắc và thực hành thống nhất về Tín dụng chứng từ do Phòng thương mại quốc tế phát hành).
Là khách hàng mở L/C nhập khẩu của NH, Quý khách còn có thể yêu cầu NH tư vấn về những điều khoản thanh toán…tốt nhất phù hợp với thông lệ quốc tế để đạt hiệu quả.
       Trong hình thức này, thực chất NH đã đứng ra bảo lãnh thanh toán cho người nhập khẩu. Vì vậy, NH sẽ đưa ra một số yêu cầu đối với khách hàng như: Đề nghị ký quỹ, vay vốn… Căn cứ vào khả năng thanh toán, uy tín của khách hàng, NH có thể áp dụng mức miễn, giảm ký quỹ khác nhau do Giám đốc từng địa bàn NH công bố trong từng thời kỳ cụ thể.
       Trong nhiều năm qua, việc tuân thủ nghiêm túc các chuẩn mực thanh toán quốc tế đã tạo được sự tín nhiệm của đông đảo các Ngân hàng phục vụ Người xuất khẩu cũng như Người nhập khẩu mở L/C tại NH (để biết thêm chi tiết đề nghị Quý khách xem phần Hướng dẫn phía dưới)
      - Ngoài thanh toán bằng L/C, NH còn thực hiện các phương thức thanh toán khác:
      · Nhờ thu D/A (Nhờ thu theo hình thức chấp nhận thanh toán giao chứng từ)
      · Nhờ thu D/P (Nhờ thu theo hình thức thanh toán giao chứng từ)
      · Nhờ thu D/OT (Nhờ thu giao chứng từ theo điều kiện khác)
      · Hoặc chuyển tiền đi (đề nghị Quý khách tham khảo phần Chuyển tiền)

        + Hay như hình thức baỏ lãnh cho thuê tài chính,  cho thuê tài sản của ngân hàng cũng đang được các ngân hàng áp dụng và đã bước đầu thu được thành công. Vì vậy ngân hàng Tiên Phong có thể nghiên cứu tìm hiểu thêm về các loại hình trên và phát triển thành sản phẩm của mình

3.2.2 Thực hiện tốt công tác khách hàng và mở rộng tín dụng

Ngân hàng nên chú trọng đến công tác khách hàng của mình,  cần phải quan tâm sát sao, hay có các hình thức tìm hiểu quản lý khách hàng cho vay để khách hàng trả nợ đúng hạn. Ngoài ra khi khách hàng có thời gian trả nợ đúng hạn thì có các chính sách khen thưởng đối với khách hàng đồng thời tạo điều kiện cho khách hàng đến vay vốn lần sau. Ngân hàng nên tìm kiếm các khách hàng tiêm năng của ngân hàng như giảng viên,sinh viên trường đại học FPT,  hay các trường công nghệ thông tin khác để cho vay tạo điều kiện cho sinh viên nghèo học tập tốt hơn. Không chỉ có thế ngân hàng có thể mở rộng khách hàng có nhu cầu vay vốn sản xuất nông lâm nghiệp hay đánh bắt thủy sản xa bờ tạo điều kiện cho dân cư phát triển, ổn định cuộc sống.

3.2.3 Nâng cao chất lượng tín dụng trên cơ sở nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư

Khi tiến hành mở rộng tín dụng trung và dài hạn, đầu tư vào các dự án là một kênh đầu tư hiệu quả được các ngân hàng hướng đến. Các dự án đem lại hiệu quả đồng nghĩa với vốn đầu tư của ngân hàng sẽ sinh lãi và việc mở rộng tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng đạt chất lượng và hiệu quả tốt. 

Thẩm định tài chính là phương diện quan trọng nhất trong công tác thẩm định dự án đầu tư trong đó chất lượng của công tác thẩm định tài chính dự án quyết định chất lượng tín dụng.

Ở Việt Nam, công tác này ở các NHTM nói chung và Ngân hàng TMCP Tiên Phong nói riêng mặc dù đã có nhiều cải thiện và nâng cấp về quy trình và công nghệ thẩm định dự án đầu tư, tuy nhiên, còn chưa được thực hiện một cách hiệu quả. Bên cạnh các nguyên nhân như trình độ của cán bộ tín dụng chưa đáp ứng yêu cầu thực tế và thông tin khách hàng cung cấp bị sai lệch... thì phương pháp thẩm định cũng là một nguyên nhân quan trọng làm cho chất lượng công tác thẩm định dự án chưa cao.

- Thứ nhất, hiệu quả tài chính cũng như các loại hiệu quả khác thì bản chất của nó được thực hiện không đơn thuần chỉ trên một mặt nào đó mà trên nhiều khía cạnh khác nhau của dự án. Do vậy, hệ thống các chỉ tiêu về thẩm định tài chính dự án đầu tư mà ngân hàng sử dụng phải đầy đủ và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau để phản ánh dự án đầu tư một cách hiệu quả nhất, trung thực nhất. Kết quả nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới cho thấy, các chỉ tiêu chia làm hai nhóm chính:  

+  Các chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lợi của dự án đầu tư. 

+ Nhóm phản ánh mức độ rủi ro của dự án, trong mỗi nhóm chỉ tiêu cần phải lựa chọn, xác định số lượng, loại chỉ tiêu để phản ánh đặc thù của nhóm sao cho phù hợp với hoàn cảnh phân tích cụ thể.

- Thứ hai, thực chất việc xây dựng tính toán những chỉ tiêu thẩm định dự án tài chính đầu tư dựa trên cơ sở toán học rất chặt chẽ và logic. Do vậy, khi xây dựng hệ thống chỉ tiêu, ngoài việc dựa vào cơ sở lý thuyết, cần xem xét tính ứng dụng thực tế của các chỉ tiêu đó một cách cụ thể. Vì nếu quá chú trọng đến lý thuyết thì sẽ rất khó khăn cho việc áp dụng triển khai trong thực tiễn thẩm định tài chính dự án do sẽ bị giới hạn bởi các điều kiện như thời gian, hoạt động tổ chức...

- Thứ ba, hệ thống chỉ tiêu là nội dung chính trong thẩm định phương diện tài chính dự án đầu tư, nhưng dù sao đó cũng chỉ là phương tiện nhằm phân tích và đánh giá. Điều quan trọng là ngân hàng phải sử dụng những chỉ tiêu đó để phân tích,  đánh giá chất lượng hiệu quả của dự án đầu tư.

3.2.4 Tăng cường kiểm tra tín dụng

Sau khi giải ngân vốn cho khách hàng thì ngân hàng không nên bỏ mặc khoản vay mà mặt khác ngân hàng phải dùng các biên pháp nghiệp vụ của mình để quản lý khoản vay cho phù hợp Đây thực chất chỉ là giải pháp mang tính chất "chữa cháy" hơn là tính chất "phòng ngừa". Thực hiện giải pháp này, cán bộ tín dụng của ngân hàng thường xuyên phải theo sát tình hình thực tế ở cơ sở; định kỳ đốc thúc thu nợ gốc, lãi đúng hạn và tuyệt đối không để khách hàng có cảm giác là ngân hàng không quan tâm tới mục tiêu thu hồi nợ lãi của khoản vay. Tuy nhiên, trong khi thu nợ sớm hoặc đốc thúc thu nợ lãi, cán bộ tín dụng nên sử dụng các biện pháp nghệ thuật ứng xử, nghiệp vụ phù hợp để vừa thu hồi được vốn vừa không làm mất lòng khách hàng, để còn làm ăn lâu dài với khách hàng. Trong trường hợp, khách hàng không trả được nợ, nhưng còn khả năng phát triển bởi hiện tại họ đang gặp khó khăn do những nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai bão lũ,  thì cán bộ tín dụng có thể lập bản tường trình và đơn xin gia hạn nợ hoặc cho vay thêm đối với khách hàng đó. Đây là một điều thuận lợi cho khách hàng trong quá trình vay vốn

3.2.5 Nâng cao công nghệ của ngân hàng

Công nghệ tốt là một lợi thế cạnh tranh quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng. Ở Việt Nam, ngành ngân hàng còn khá lạc hậu  và nhu cầu đầu tư công nghệ thông tin để xây dựng hệ thống ngân hàng, quản trị rủi ro và phần mềm ATM là rất lớn nhưng lại chưa được đàu tư đúng mức và đầy đủ

Một công nghệ bao giờ cũng gồm bốn yếu tố: Thiết bị, con người, tổ chức, và thông tin. Vì vậy để nâng cao công nghệ của mình, Ngân hàng TMCP Tiên Phong cần quan tâm phát triển cả bốn yếu tố trên:

- Về thiết bị ngân hàng.

Trong khi các ngân hàng châu Âu chi trung bình từ 10%-30% lợi nhuận cho thiết bị ngân hàng thì các ngân hàng châu Á như DBS, Kookmin và Bank of China chi khoảng 4,2%-17,7%, trung bình là 11% lợi nhuận chi phí hoạt động cho công nghệ thông tin. So với các ngân hàng châu Á thì các Ngân hàng TMCP Việt Nam chi thấp hơn 3-4% lợi nhuận, đó là chưa kể quy mô thu nhập của các Ngân hàng trong nước còn nhỏ hơn nhiều so với các Ngân hàng TMCP nước ngoài, nghĩa là khoản đầu tư cho công nghệ của ngân hàng trong nước là khá thấp

Một lợi thế của ngân hàng Tiên Phong đó chính là công nghệ, do được thành lập dựa trên 3 cổ đông chính trong đó có công ty FPT nên ngân hàng cũng đã xây dựng cho mình được hệ thống công nghệ cao như quản lý thông tin (MIS) và xử lý dữ liệu thông minh (datawarehouse); hệ thống dự phòng về công nghệ thông tin (back-up system).... nhằm phát triển các sản phẩm ngân hàng bán buôn và bán lẻ; sản phẩm ngân hàng điện tử. Do ra đời muộn hơn so với các ngân hàng khác nên ngân hàng Tiên Phong đã tiếp thu được công nghệ T24 phục vụ cho hoạt động của ngân hàng tốt hơn trước

- Về tổ chức.

Trong những năm qua, Ngân hàng TMCP Tiên Phong đã có những bước tiến vững chắc trong việc củng cố bộ máy tổ chức ngân hàng, thực hiện mô hình giao dịch một của kết hợp với đề án tái cơ cấu ngân hàng, Chi nhánh TPB  Hà Nội tiếp tục sắp xếp lại tổ chức. Đây là một giải pháp tốt nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đơn giản hoá thủ tục và không lãng phí thời gian và công sức trong quá trình cấp vốn vay cho khách hàng. Tuy nhiên việc phân chia công việc vẫn chưa rõ ràng giữa các phòng ban bộ phận, nên thỉnh thoảng vẫn gặp rắc rối giữa các cơ quan với nhau

- Về thông tin.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong cần thường xuyên cập nhật thông tin, tiếp thu, kế thừa, và thích ứng sự đổi mới công nghệ ngân hàng của hệ thống ngân hàng trong và ngoài nước; nhằm đem lại hiệu quả cao trong quá trình mở rộng hoạt động tín dụng trung và dài hạn nói riêng và hoạt động ngân hàng nói chung.

 3.2.6. Luôn luôn dự báo các rủi ro tiềm ẩn trong tín dụng trung dài hạn và chuẩn bị các  biện pháp phòng ngừa hữu hiệu.

Rủi ro thanh toán, rủi ro lãi suất luôn đe dọa các Ngân hàng bởi cấp độ rủi ro của khoản vay trung và dài hạn lớn hơn khá nhiều so với khoản vay ngắn hạn. Mức độ rủi ro của khoản vay trung và dài hạn là rất lớn, gây đột biến và kéo dài cho cả bên vay và bên ngân hàng tài trợ và các bên có liên quan. Chính vì vậy, vấn đề phòng ngừa rủi ro đối với tín dụng trung và dài hạn không chỉ đòi hỏi đối với ngân hàng, mà còn đặc biệt đối với cơ quan quản lý tiền tệ của nhà nước

Khi mở rộng hoạt động tín dụng trung và dài hạn, thì biện pháp xác định, dự báo rủi ro tiềm ẩn trong thế chấp, bảo lãnh vay vốn là hết sức cần thiết đối với ngân hàng. Việc dự báo rủi ro tiềm ẩn càng cẩn thận đồng thời các biện pháp phòng ngừa rủi ro càng đầy đủ thì hiệu quả tín dụng ngay từ khâu phán quyết càng cao. Đương nhiên, việc phát hiện và dự báo các rủi ro tiềm ẩn để đề ra các biện pháp phòng ngừa phải được tiến hành liên tục và thường xuyên không chỉ trước khi phán quyết tín dụng mà trong trong suốt cả quá trình giải ngân, cho đến khi thu hết nợ gốc và lãi vay.

Thông thường, khi tính toán nguồn trả nợ, thời hạn trả nợ, người ta tính toán cả phương án: phương án lạc quan nhất; phương án trung bình và phương án xấu nhất. Để đảm bảo an toàn và phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn, cách thường dùng là lấy phương án sản xuất xấu nhất đề xem xét đánh giá Nếu phương án này vẫn trả được nợ và lãi vay Ngân hàng trong giới hạn cho phép, thì khi phán quyết tín dụng có thể tạm yên tâm về khoản vay được duyệt.

Thế chấp và bảo lãnh cho việc vay vốn là chìa khóa an toàn cuối cùng cho việc xin cấp tín dụng ngân hàng của khách hàng, nhất là các khoản vay trung và dài hạn. Trong điều kiện hiện nay, việc sử dụng công cụ này đối với khách hàng, Ngân hàng phải biết sự nhạy cảm, đảm bảo nguyên tắc và chấp hành nghiêm chỉnh chính sách của Nhà nước qua đó áp dụng một cách sáng tạo, linh hoạt nhưng không tùy tiện. Ngân hàng TMCP Tiên Phong cũng như Chi nhánh Hà Nội cần thực hiện việc thế chấp và bảo lãnh đúng quy định, dựa trên những cơ sở thực sự từ phía doanh nghiệp chứ không phải dựa vào duy nhất tài sản thế chấp.

3.3 Một số kiến nghị với cơ quan nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng 

3.3.1. Đối với Nhà nước

● Tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho ngân hàng hoạt động.

Trong nền kinh tế thị trường, do tình hình kinh tế - xã hội phát triển mạnh nhiều quan hệ xã hội phát sinh thêm, đòi hỏi phải có pháp luật điều chỉnh cùng môi trường pháp lý lành mạnh nhằm hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế. Chính vì vậy, yêu cầu cấp thiết hiện nay là xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, chặt chẽ làm chỗ dựa pháp lý, cho ngân hàng, cho doanh nghiệp, các cá nhân và toàn xã hội. 

Hiện nay, do còn trong giai đoạn bổ sung và hoàn thiện, hệ thống pháp luật của nước ta chưa ổn định vững chắc, thường xuyên thay đổi dẫn tới là rất khó có thể tạo cơ sở cho hoạt động của ngân hàng và các thành viên xã hội khác phát triển hiệu quả Việc sửa đổi, bổ sung của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư nước ngoài, Luật đất đai nhà cửa... khiến cho các giấy tờ liên quan như giấy phép kinh doanh, giấy sở hữu nhà đất không rõ ràng, rất khó khăn cho các ngân hàng xem xét dự án để có thể cho vay hay không

Riêng với lĩnh vực Ngân hàng, Luật Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng là cơ sở pháp lý quan trọng để Ngân hàng căn cứ xem xét cho vay đối với các loại hình doanh nghiệp khác nhau. Tuy nhiên, việc ban hành các quy định ngặt nghèo đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, khiến cho dư nợ của thành phần kinh tế này hầu như là hạn chế. Ngân hàng Nhà nước cần ban hành quy chế có tính mềm dẻo hơn nhằm kích thích cán bộ tín dụng tìm kiếm khách hàng để cho vay.

Có thể thấy rằng việc hoàn thiện môi trường pháp lý là rất cần thiết. Các Luật, Bộ luật phải vừa đảm bảo tính đồng bộ lẫn minh bạch và dân chủ, vừa phải kích thích cho tất cả các hoạt động đều phát triển và đi vào khuôn phép.

●  Nhà nước cần có biện pháp đồng bộ để ổn định tiền tệ.
Trên phương diện vĩ mô, chính sách tiền tệ giai đoạn tới vẫn phải hướng vào mục tiêu ổn định sức mua đối nội và đối ngoại của đồng tiền kiềm chế lạm phát, đồng thời góp phần thúc đẩy nền kinh tế trong nước phát triển vượt qua thời kỳ suy giảm kinh tế, tăng trưởng ổn định và ngày càng bền vững. Chính sách tiền tệ phải được điều hành bởi các công cụ kèm theo chính sách cụ thể về tín dụng, về quản lý ngoại hối đối với nền kinh tế, đồng thời phối hợp với chính sách tài khóa nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế lâu dài 

Quan điểm trong xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ giai đoạn này là phải điều hòa được các quan hệ từ lâu đã có mâu thuẫn, đó là:

+ Giữa mục tiêu kiềm chế lạm phát và mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

+ Giữa lợi ích chung là kiềm chế lạm phát và tăng trưởng kinh tế với lợi ích của các Ngân hàng thương mại, các Tổ chức tín dụng và các Tổ chức kinh tế - xã hội.

+ Giữa lợi ích của người gửi tiền, của nhà kinh doanh tiền tệ và của người đi vay.

Hiện nay, các công cụ trực tiếp của chính sách tiền tệ ngày càng bộc lộ những hạn chế như làm cho việc phân phối vốn không hiệu quả, kiềm chế tài chính cứng nhắc và thiếu linh hoạt, trong khi đó các công cụ gián tiếp sẽ giúp cho Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt theo sự biến động của thị trường. Thế nên định hướng trong giai đoạn này là phải chuyển mạnh sang vận dụng các công cụ tiền tệ gián tiếp thay cho việc sử dụng các công cụ tiền tệ trực tiếp. 

●  Tăng cường trách nhiệm từ phía Nhà nước, Ngân hàng và Doanh nghiệp.

Việc mở rộng tín dụng Ngân hàng, nhất là tín dụng trung và dài hạn đã gặp không ít khó khăn, thậm chí đôi lúc xảy ra tình trạng Ngân hàng bị ứ đọng vốn không có nguồn để cho vay,trong khi đó các doanh nghiệp lại thiếu vốn trầm trọng. Để quan hệ giữa hoạt động của ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng ngày càng phát triển, cần có sự phối hợp đồng bộ của các cấp các ngành, và thực hiện các giải pháp khắc phục chủ yếu sau đây:

+ Kiên quyết sắp xếp lại các Doanh nghiệp Nhà nước, chỉ giữ lại những doanh nghiệp hoạt động công ích,  những doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, những doanh nghiệp thực sự cần thiết cho sự phát triển quốc kế dân sinh, tạo điều kiện cho đầu tư tín dụng, nâng cao được hiệu quả kinh tế. Các Doanh nghiệp Nhà nước phải khẳng định được vai trò chủ đạo của mình trong nền kinh tế, làm ăn có hiệu quả, có định hướng hoạt động chắc chắn, tạo sự tin tưởng cho nhà đầu tư và cũng là mảnh đất tốt để mở rộng, phát triển hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Đồng thời, sau khi sắp xếp sẽ tiến hành xử lý nợ, trong đó có nợ Ngân hàng.
 

+ Bộ Tài chính cần tiếp tục cấp bổ sung đủ mức vốn điều lệ đã được duyệt cho các doanh nghiệp để đảm bảo số tiền vốn tối thiểu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp Nhà nước, tạo điều kiện cho các doang nghiệp dễ dàng vay vốn. Đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, do ảnh hưởng của chu kỳ sản xuất hoặc thực sự cần thiết phải tồn tại, thì đề nghị Bộ Tài chính cho phép giãn nợ 4 - 5 năm để doanh nghiệp có thời gian sắp xếp lại hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo nguồn trả nợ cho Ngân hàng.

+ Tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, ban hành các bộ Luật, văn bản dưới Luật liên quan,  đến hoạt động của Ngân hàng nói riêng, đến hoạt động của nền kinh tế nói chung, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của Ngân hàng thương mại và Doanh nghiệp đi đúng giới hạn cho phép và phân rõ trách nhiệm của người đi vay và người cho vay trong quan hệ tín dụng.

+ Rà soát lại năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác kinh doan đồng thời tiếp tục nâng cao trình độ, năng lực và phẩm chất của đội ngũ cán bộ ngân hàng.

+ Tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, tạo ra nhiều sản phẩm mới ngoài lĩnh vực bảo hiểm và kết hợp với các công ty thành viên thực hiện kinh doanh tổng hợp trong các lĩnh vực tài chính – ngân hàng như tư vấn, bất động sản, thuê mua....

●  Thành lập trung tâm quản lý và bán đấu giá tài sản thế chấp.

Hình thức công ty mua bán nợ đã xuất hiện từ rất lâu ở nhiều nước trên thế giới như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Mỹ.. Các công ty này được hình thành khách quan trong nền kinh tế thị trường, khi có nhiều khoản nợ xuất hiện ở các tổ chức tín dụng khác nhau. Bản chất, hoạt động của loại hình công ty này là kinh doanh các khoản nợ của các doanh nghiệp vay các tổ chức tín dụng để thu lợi nhuận.

Hiện nay tại Việt Nam, Chính phủ triển khai thành lập công ty nợ trực thuộc Chính phủ, thực hiện hai mục tiêu là đảm bảo an toàn, lợi ích của các tổ chức tín dụng và thực hiện mục tiện lợi nhuận. Ban lãnh đạo của công ty phải bao gồm các thành viên của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Tổng cục địa chính và cán bộ các Ban, Ngành có liên quan đến việc quản lý và bán đấu giá tài sản đảm bảo.

Hoạt động của công ty bao gồm định giá; nhận tài sản thế chấp, cầm cố; quản lý các tài sản đảm bảo; và sau cùng là bán đấu giá để thu hồi khoản vay nếu khách hàng không trả được nợ.

      ●  Thực hiện chế độ kiểm toán bắt buộc.

Để giúp các Ngân hàng xét duyệt hồ sơ xin vay vốn của các khách hàng được chính xác, báo cáo tài chính của khách hàng phải phản ánh đúng tình hình thực tế đồng thời việc thu thập thông tin của Ngân hàng cũng phải được tiến hành thuận lợi, chính xác. Muốn vậy, cần tăng cường hiệu lực pháp lý về chế độ kế toán, đảm bảo tính đồng bộ chuẩn mực của công tác hạch toán kế toán, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ tín dụng của ngân hàng có thể đưa ra những kết luận đúng đắn và chính xác về tình hình tài chính, tình hình sản xuất - kinh doanh của khách hàng. 

Hiện nay, Nhà nước đã quy định chế độ kiểm toán bắt buộc đối với mọi loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên, kết quả kiểm toán của công ty kiểm toán nào được công nhận trên phạm vi toàn quốc còn chưa được quy chuẩn, thống nhất từ phía các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thêm vào đó, nhằm đảm bảo độ tin cậy cho các báo cáo tài chính, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thẩm định các dự án đầu tư, việc chấn chỉnh công tác kiểm toán phải đi đôi với nâng cao hiệu quả của hoạt động kiểm toán.

3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước

●  Về xử lý tài sản thế chấp:  Ngân hàng Nhà nước quy định nếu sau thời hạn trả nợ cuối cùng là 10 ngày, bên vay không trả được nợ thì Ngân hàng làm đơn đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép phát mại tài sản thế chấp để thu hồi nợ quá hạn. Mặt khác, trong thủ tục cho vay ràng buộc bên vay bằng một hợp đồng thế chấp tài sản có ghi: “nếu không trả nợ gốc và lãi thì ngân hàng phải phát mại tài sản thế chấp, cầm cố để thu hồi nợ...”. Như vậy người vay tự nguyện mang tài sản thế chấp hợp pháp đến vay vốn đã cam kết với Ngân hàng bằng đảm bảo. Ngân hàng làm bản thông báo công khai  trước hết dành quyền ưu tiên cho người có tài sản thế chấp đó được mua lại tài sản đó theo đánh giá của Hội đồng định giá. Sau 10 ngày nhận được thông báo, nếu chủ tài sản không mua thì Ngân hàng sẽ có quyền bán cho người khác tùy thuộc vào tình hình cụ thể

Như vậy, Ngân hàng có thể tự phát mại tài sản đó, mà không phải xin ý kiến của các cơ quan Nhà nước khác có cho phép hay không

●  Về nâng cao chất lượng thông tin: một trong những nguyên nhân gây nên rủi ro trong hoạt động tín dụng trung và dài hạn của các Ngân hàng thương mại là sự thiếu thông tin cần thiết và chính xác từ phía khách hàng, từ thị trường và từ dự án. Vì vậy, Trung tâm thông tin tín dụng CIC cần thường xuyên cập nhật thông tin khách hàng và nâng cấp công nghệ nhằm phục vụ công tác thông tin khách hàng cho hệ thống ngân hàng một cách tốt nhất

●  Về mức lãi suất: Ngân hàng Nhà nước nên áp dụng hai mức lãi suất khác nhau cho nợ quá hạn chia theo hai  nguyên nhân khách quan và chủ quan. Vì sẽ là không công bằng nếu doanh nghiệp khi nợ quá hạn phải trả mức lãi suất cao gấp 1,5 lần mà nguyên nhân gây nên là  do yếu tố bên ngoài như sự thay đổi của cơ chế chính sách của Nhà nước, hay do những ảnh hưởng của môi trường tự nhiên, thiên tai, dịch bệnh.

3.3.3. Đối với Khách hàng

●  Khách hàng  cần cung cấp những thông tin chính xác cho ngân hàng.

Đa số khách hàng đi vay thường cho rằng ngân hàng còn nhiều thủ tục rắc rối, làm mất cơ hội sản xuất kinh doanh của họ. Nhưng bản thân khách hàng cũng thường mắc các phải một số lỗi ảnh hưởng tới quyết định của ngân hàng:

+ Khách hàng không muốn cung cấp đầy đủ thông tin do sợ cung cấp nhiều sẽ để lộ ra những yếu điểm của họ.

+ Khách hàng thường cung cấp những thông tin không hoàn toàn chính xác, do muốn giữ kín những số liệu và bí mật kinh doanh. Điều này khiến ngân hàng không thể đưa ra quyết định một cách nhanh chóng và chính xác nếu dựa vào những số liệu báo cáo tài chính số liệu sản xuất - kinh doanh chưa chính xác mà khách hàng cung cấp.

+ Số tiền vay và thời gian xin vay không đúng với nhu cầu thực tế của khách hàng Khi vay vốn trung và dài hạn, khách hàng thường phải trả lãi suất cao hơn ngắn hạn. Do vậy, mặc dù muốn vay trung và dài hạn nhưng khách hàng lại vay ngắn hạn, đến thời hạn trả nợ ngắn hạn thì lại làm  đơn xin gia hạn nợ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của ngân hàng do thay đổi trong dự tính cho vay ban đầu.

Để có thể đáp ứng được nhu cầu vốn tín dụng trung và dài hạn của toàn bộ nền kinh tế thì chỉ có sự nỗ lực cố gắng của toàn bộ hệ thống Ngân hàng thương mại là chưa đủ, mà phải có sự nỗ lực chung tay hợp tác từ những đối tác còn lại, đó là khách hàng. Vì vậy, các cá nhân và doanh nghiệp cần phải đổi mới tư duy, khắc phục những nhận thức sai lầm trên để có thể tự khẳng định được vị trí của mình trong nền kinh tế quốc dân Đồng thời, giúp đỡ hỗ trợ các Ngân hàng trong việc mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn.

●  Nâng cao năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, doanh nghiệp luôn phải chủ động tìm kiếm thị trường và nắm bắt được nhu cầu, thị hiếu của khách hàng để có thể thực hiện tốt việc vho vay vốn. Do đó, các doanh nghiệp cần thực hiện nhiều biện pháp hợp lý nhằm nâng cao năng lực họt động sản xuất kinh doanh như: sắp xếp lại cơ cấu tổ chức; nâng cao khả năng quản lý; xây dựng chính sách đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp lý; đẩy mạnh hoạt động Marketing; kết hợp phát huy nội lực với sự hỗ trợ của hệ thống Ngân hàng thương mại để có vốn tiến hành các dự án sản xuất kinh doanh có khả năng sinh lời cao… Nếu thực hiện hiệu quả các biện pháp này, không chỉ các ngân hàng có lợi khi hợp tác với các khách hàng tốt, mà còn tạo cơ hội cho chính bản thân các doanh nghiệp có thể chủ động chiếm lĩnh thị trường trong nước và vươn ra thị trường quốc tế.

3.3.4 Đối với ngân hàng

Con người luôn là nhân tố quyết định đến sự thành công của một tổ chức. 

Trong việc mở rộng tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng, để có một khoản tín dụng có chất lượng, yếu tố đầu tiên  thuộc về người cán bộ tín dụng. Cán bộ tín dụng phải là người am hiểu khách hàng, khả năng thanh toán của khách hàng, hiểu biết sâu sắc thực lực tài chính cả hiện tại và quá khứ, xác định được tiềm năng phát triển và dự báo được những biến động trong tương lai của khách hàng 

Bên cạnh đó, cán bộ tín dụng cần phải hiểu được tâm lý của khách hàng, xem xét được mức độ trung thực của khách hàng để bảo đảm tính an toàn của khoản tín dụng. Có khả năng giao tiếp ứng xử hợp lý để có thể duy trì được các khách hàng có mối quan hệ từ trước, đồng thời thu hút được những khách hàng mới, khách hàng tiềm năng, tránh việc xô xát cãi cọ nhau trong khi đàm phán với đối tác không làm tổn hại đến hình ảnh của công ty

Ngoài ra, sự tác động của các chính sách kinh tế của Chính phủ hay ảnh hưởng của các biến động trên thị trường đến kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp là vô cùng phức tạp. Điều này đòi hỏi cán bộ tín dụng cần có kiến thức, hiểu biết nhất định về thị trường và về lĩnh vực chuyên môn mà khách hàng của mình đang tiến hành kinh doanh.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong cần phải kế hoạch hóa công tác đào tạo cán bộ, sớm thực hiện tiêu chuẩn hóa cán bộ tín dụng và đưa việc nâng cao trình độ trở thành mục tiêu phấn đấu và làm việc thường xuyên. Công tác đào tạo cần tập trung theo trọng điểm và đào tạo một cách toàn diện để thực sự có những cán bộ có đủ năng lực và hiểu biết phục vụ yêu cầu công tác kinh doanh. Ưu tiên đào tạo cán bộ chủ chốt, sau đó đào tạo những cán bộ kế cận, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt. Đồng thời tiến hành tuyển dụng thêm nhiều nhân tài cho ngân hàng mình là điều không thể thiếu đượ

KẾT LUẬN

Suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, tín dụng trung và dài hạn đã khẳng định tầm quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Thực tế cũng đã cho thấy, hoạt động tín dụng trung và dài hạn không chỉ đóng vai trò to lớn đối với việc kinh doanh của các Ngân hàng, mà còn giữ vị trí quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu vốn khổng lồ của các cá nhân, các doanh nghiệp và của cả nền kinh tế. 

Là một trong những chi nhánh cấp 1 dẫn đầu của Ngân hàng TMCP Tiên Phong, Chi nhánh Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của toàn hệ thống TPB trong 7 năm qua. Giai đoạn 2007-2009, hoạt động tín dụng trung và dài hạn của Chi nhánh đã được thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn chưa tương xứng với khả năng của Chi nhánh.Vì vậy, trong giai đoạn tới, Chi nhánh TPB Hà Nội cần tăng cường mở rộng hơn nữa hoạt động tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở hiệu quả và bền vững.

Qua quá trình thực tập tại Chi nhánh và nghiên cứu đề tài ‘ Nâng cao chất lượng  tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong- chi nhánh Hà Nội” đã giúp em củng cố và bổ sung kiến thức, cũng như học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích cho quá trình học tập và làm việc sau này. Đây là một đề tài tương đối rộng và mang tính thời sự cả về lý luận và thực tiễn. Mặc dù em đã hết sức cố gắng nhưng do thời gian và trình độ còn hạn chế nên em không tránh khỏi những sai sót trong việc đưa ra và làm rõ các hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và tìm ra những giải pháp để khắc phục những tồn tại trên. Em rất mong sẽ nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy, các cô và mọi người quan tâm đến đề tài để hoàn thiện Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. 

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn các thầy, các cô, đặc biệt là Cô giáo – Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoài Thương đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành Chuyên đề tốt nghiệp của mình. Em xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể các cán bộ của Chi nhánh Hà Nội  và Phòng khách hàng cá nhân  đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình thực tập tại ngân hàng.
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